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LỜI NÓI ĐẦU

Sau một thời gian chuyển đổi cơ chế kinh tế mới cho đến nay nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể và đang từng bước ổn định kinh tế chuẩn bị cho sự phát triển nhảy vọt, tránh nguy cơ tụt hậu bắt kịp với xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới. Tuy nhiên, chuyển đổi cơ chế kinh tế cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khó khăn, thử thách và những cơ hội mới, điều này tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Với môi trường hoạt động thoáng hơn, cạnh tranh gay gắt và tự do hơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải gồng mình vượt qua khó khăn thử thách tận dụng cơ hội thì mới có thể tồn tại và phát triển, ngược lại doanh nghiệp sẽ bị đào thải. Chính vì vậy có thể coi kinh tế thị trường là động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp luôn tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm khẳng định vai trò và vị trí của mình trên thị trường. Trong số các giải pháp đó, giải pháp về vốn là vấn đề các doanh nghiệp cần phải đặt lên hàng đầu trong quá trình tìm kiếm con đường phát triển của mình. 

Xuất phát từ quan điểm trên kết hợp với thực trạng sử dụng vốn tại Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Tứ Cường em đã chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Tứ Cường" làm đề tài nghiên cứu phục vụ cho quá trình thực hiện chuyên đề thực tập của mình. 
Chuyên đề bao gồm 3 chương: 

Chương 1 : Lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 
Chương 2 : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Tứ Cường
Chương 3 : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Tứ Cường
Em xin chân thành cảm ơn giảng viên Trần Thị Phương Châm và các cán bộ nhân viên phòng Kế toán Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Tứ Cường đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. 
Chương 1

TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng quan những vấn đề đã học

1.1.1. Khái quát về học phần tài chính doanh nghiệp

            Tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa  ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt đước mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp đó là tối đa hóa lợi nhuận và không ngừng làm gia tăng giá trị doanh nghiệp cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường huy động tài trợ tổ chức phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

- Lựa chọn và quyết định đầu tư 

    Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho các hoạt động của doanh nghiệp.

- Tổ chức sử dụng hiệu quả số vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

 - Thực hiện phân phối lợi nhuận,trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

 - Thực hiện việc dự báo và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp.

1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp

Khi tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có vốn tiền tệ ban đầu để xây dựng, mua sắm các tư liệu sản xuất, nguyên liệu, khen thưởng, cải tiến kỹ thuật… việc chi dùng thường xuyên vốn tiền tệ đòi hỏi phải có các khoản thu để bù đắp tạo nên quá trình luân chuyển vốn. Như vậy trong quá trình luân chuyển vốn tiền tệ đó doanh nghiệp phát sinh các mối quan hệ kinh tế. Những quan hệ kinh tế đó bao gồm:

- Thứ nhất: Những quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với nhà nước

Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (nộp thuế cho ngân sách nhà nước). Ngân sách nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước và có thể cấp vốn với công ty liên doanh hoặc công ty cổ phần (mua cổ phiếu) tùy theo mục đích yêu cầu quản lý đối với nghành kinh tế mà quyết định tỷ lệ góp vốn, cho vay nhiều hay ít.

- Thứ hai: Quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác

Từ sự đa dạng hóa hình thức sử hữu trong nền kinh tế thị trường đã tạo mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác (doanh nghiệp cổ phần hay tư nhân); giữa các doanh nghiệp với các nhà đầu tư, người cho vay, với người bán hàng, người mua thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, giữa các doanh nghiệp bao gồm các quan hệ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, phí bảo hiểm, chi trả tiền công, cổ tức, tiền lãi trái phiếu; giữa các doanh nghiệp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng phát sinh trong quá trình doanh nghiệp vay và hoàn trả vốn, trả lãi cho ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

- Thứ ba: Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp

Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng và tổ đội sản xuất trong việc nhận và thanh toán tạm ứng, thanh toán tài sản.

Gồm quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp với cán bộ công nhân viên trong quá trình phân phối thu thập cho người lao động dưới hình thức tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt và lãi cổ phần.

Những quan hệ kinh tế trên được thể hiện trong sự vận động của tiền thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền, vì vậy thường được xem là các quan hệ tiền tệ. Những quan hệ này là một mặt phản ánh rõ doanh nghiệp là đơn vị kinh tế độc lập, là chủ thể trong quan hệ kinh tế, đồng thời phản ánh rõ nét mối quan hệ giữa tài chính doanh nghiệp với các khâu khác nahu trong hệ thống tài chính nước ta.

Như vậy có thể hiểu: 

Tài chính doanh nghiệp là cá quan hệ trong phân phối các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu nhất định.

1.1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp

Bao gồm 3 chức năng chính sau:

- Xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chức năng phân phối thu thập của doanh nghiệp.

- Chức năng giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

- TCDN huy động vốn đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường và liên tục.

- Tài chính doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tài chính doanh nghiệp là công cụ rất hữu ích để kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1.5. Ý nghĩa của học phần tài chính doanh nghiệp

Học phần Tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là môn học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, trang bị những kiến thức trọng tâm cho chuyên ngành tài chính. Để nghiên cứu được chuyên sâu về môn học này  thì sự hỗ trợ kiến thức từ các môn đại cương cơ sở ngành là cực kỳ quan trọng, chính bởi điều này mà môn Tài chính doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với một số môn học đại cương cơ sở như: Chủ nghĩa Mác, Tài chính tiền tệ… Những môn học đại cương này góp phần làm cơ sở hình thành lên nền tảng kiến thức về tài chính, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc dần với các khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa và nội dung phân tích tài chính của doanh nghiệp. Từ đó trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có thể nắm bắt và hoàn thiện học phần Tài chính doanh nghiệp một cách chuyên sâu hơn. Học phần tài chính doanh nghiệp lại góp phần hình thành lên nền tảng kiến thức để sinh viên có thể nghiên cứu các môn học chuyên ngành tiếp theo như Thẩm định dự án đầu tư hay Kiểm toán và phân tích. Cũng chính bởi sự liên kết chặt chẽ giữa các môn học này đã tạo lên mối quan hệ mắt xích từ môn học cơ sở tới môn học chuyên ngành, tạo lên một hệ thống kiến thức toàn diện cho sinh viên chuyên ngành tài chính.

1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

1.2.1. Những vấn đề chung về vốn trong doanh nghiệp

1.2.1.1. Khái niệm vốn

Đối với mỗi doanh nghiệp để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào đó cũng phải có vốn. Vốn là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Có vốn để đầu tư mua sắm các yếu tố cho quá trình sản xuất kinh doanh, đó là tư liệu lao động, đối tượng lao động, sức lao động. Do sự tác động của sức lao động vào đối tượng lao động thông qua tư liệu lao động mà hàng hóa dịch vụ được tạo ra và tiêu thụ trên thị trường, doanh nghiệp được thu tiền. Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp kết quả thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh phải bù đắp toàn bộ chi phí đã bỏ ra và có lãi. Như vậy có thể thấy số tiền đã ứng ra ban đầu không chỉ được bảo tồn mà nó còn tăng thêm do hoạt động kinh doanh mang lại. Từ phân tích trên cho ta thấy: 
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời 
1.2.1.2. Phân loại

Để quá trình quản lý và sử dụng vốn trở nên dễ dàng thuận lợi và đạt hiệu quả cao, các doanh nghiệp phải phân loại vốn thành các loại khác nhau tuỳ theo mục đích và loại hình của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên theo cách phân loại chung thì vốn được chia thành hai loại: 
a.Vốn cố định: 

Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền giá trị tài sản cố định, sự vận động của nó luôn gắn liền với sự vận hành và chu chuyển của tài sản cố định ,chính vì vậy để có thể nghiên cứu sâu hơn vốn cố định trước hết ta phải tìm hiểu những đặc điểm tài sản cố định. 
Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu của doanh nghiệp mà theo quy định của nhà nước nó phải thỏa mãn hai điều kiện : 
- Thời gian sử dụng tối thiểu phải một năm trở lên 
- Phải có giá trị đủ lớn theo quy định phù hợp với tình hình kinh tế của từng thời kỳ (hiện nay là từ 10 triệu đồng trở lên) 
Khi tham gia vào quá trình sản xuất tài sản cố bị hao mòn dần và giá trị của nó (vốn cố định) được dịch chuyển từng phần vào chi phí kinh doanh. Khác với đối tượng lao động, tài sản cố định tham gia nhiều chu kỳ kinh doanh vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu đến lúc hỏng. Tuỳ từng khu vực, từng quốc gia mà quy định tài sản khác nhau và cũng như vậy thì có nhiều tài sản cố định. Theo quy định hiện hành của Việt Nam tài sản cố định bao gồm hai loại: 
- Tài sản cố định hữu hình: Tài sản cố định hữu hình là tư liệu lao động chủ yếu, có hình thái vật chất, có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài và tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. 
Ví dụ: nhà cửa, thiết bị, máy móc,phương tiện vận tải truyền dẫn... 
Tiêu chuẩn nhất định nhận biết tài sản cố định hữu hình: mọi tư liệu lao động là tài sản cố định có kết cấu độc lập hoặc là hệ thống bao gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất cứ bộ phận nào thì cả hệ thống không hoạt động được, nếu đồng thời thoả mãn cả hai nhu cầu sau: 
- Có thời gian sử dụng từ năm năm trở lên.

- Có giá trị từ năm triệu đồng trở lên. 
Trường hợp có một hệ thống gồm nhiều tài sản riêng lẻ liên kết với nhau trong mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó, mà yêu cầu quản lý đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản đó được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập. Ví dụ như khung và động cơ trong một máy bay. 

-Tài sản cố định vô hình: là những tài sản cố định không có hình thái vật chất thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ như: chi phí sử dụng đất, Chi phí bằng phát minh sáng chế... 
Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình: mọi khoản chi phí thực tế doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu đồng thời thoả mãn cả hai điều kiện trên mà không thành tài sản cố định hữu hình thì coi như là tài sản cố định vô hình. 
Theo chế độ hiện hành doanh nghiệp phân loại tài sản cố định theo tính chất của tài sản cố định cụ thể là: 
Tài sản cố định dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh gồm: 

+ Tài sản cố định hữu hình. 

+ Tài sản cố định vô hình. 
Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp an ninh quốc phòng. 
Tài sản cố định doanh nghiệp bảo quản giữ hộ cho đơn vị khác hoặc giữ hộ nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Tuy nhiên tại quyết định1062 TC/QĐ/CSTC/ ngày 14/11/1996 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và khấu hao tài sản cố định cũng có quy định riêng như sau: 
Tuỳ theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp tự phân loại chi tiết các tài sản cố định theo từng nhóm cho phù hợp. 
Việc nghiên cứu cơ cấu vốn cố định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình quản lý và sử dụng vốn cố định. Khi nghiên cứu cơ cấu vốn cố định chúng ta phải xét trên hai góc độ nội dung kế hoạch và quan hệ của mỗi bộ phận so với toàn bộ. Vấn đề cơ bản là phải xây dựng một cơ cấu vốn nói chung và cơ cấu vốn cố định nói riêng cho phù hợp, hợp lý với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản xuất, phù hợp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và trình độ quản lý để tạo điều kiện tiền đề cho việc sử dụng và quản lý vốn một cách hợp lý và hiệu quả nhất. 
Thông qua quá trình tìm hiểu về tài sản cố định ở trên ta có thể đưa ra kết luận vốn cố định là biểu hiện bằng tiền giá trị của tài sản cố định, sự vận động của vốn cố định chính là sự vận động giá trị tài sản cố định, trong quá trình sản xuất kinh doanh nó sẽ luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. Vốn cố định là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trước hết doanh nghiệp phải làm tốt công quản lý, tổ chức phân bổ và sử dụng vốn cố định. 
b.Vốn lưu động:  

Nếu mỗi doanh nghiệp chỉ có vốn cố định điều đó sẽ không đảm bảo chu kỳ sản xuất kinh doanh được bình thường, như vậy phải có vốn lưu động, đó là nguồn vốn hình thành trên tài sản lưu động, là lượng tiền ứng trước để có tài sản lưu động. Khác với tài sản cố định, tài sản lưu động chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và chuyển dịch một lần toàn bộ giá trị vào sản phẩm tạo nên thực tế sản phẩm.. Đặc điểm của tài sản lưu động và tài sản cố định lúc nào cũng nhất trí với nhau do đó phải giảm tối thiểu sự chênh lệch thời gian này để tăng hiệu quả sử dụng vốn. 
Cơ cấu vốn lưu động là tỉ lệ giữa các bộ phận cấu thành vốn lưu động và mối quan hệ giữa các loại và của mỗi loại so với tổng số. 
Xác định cơ cấu vốn lưu động hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong công tác sử dụng có hiệu quả vốn lưu động. Nó đáp ứng yêu cầu về vốn trong từng khâu, từng bộ phận, trên cơ sở đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 
Để quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả thì việc phân loại vốn lưu động là rất cần thiết. Căn cứ vào quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn lưu động được chia làm 3 loại: 
Vốn dự trữ: là bộ phận vốn dùng để mua nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế và dự trữ đưa vào sản xuất. 
Vốn trong sản xuất là bộ phận vốn trực tiếp dùng cho giai đoạn sản xuất như sản phẩm dở dang, chờ chi phí phân bổ. 
Vốn trong lưu thông là bộ phận vốn trực tiếp phục vụ cho giai đoạn lưu thông như: thành phẩm, vốn bằng tiền mặt. 
Căn cứ vào việc xác định vốn người ta chia vốn lưu động thành hai loại: 
Vốn định mức: là vốn lưu động quy định mức tối thiểu cần thiết cho sản 

xuất kinh doanh. Nó bao gồm vốn dự trữ, vốn trong sản xuất, sản phẩm hàng hoá mua ngoài dùng cho tiêu thụ sản phẩm, vật tư thuê ngoài chế biến... 
Vốn lưu động không định mức: là số vốn không phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không có căn cứ để tính toán định mức như: thành phẩm trên đường gửi đi, vốn kế toán... 
Căn cứ vào hình thái biểu hiện vốn lưu động bao gồm : 
+Tiền mặt và chứng khoán có thể bán được 
+Các khoản phải thu 
+Các khoản dự trữ, vật tư hàng hoá 
Căn cứ vào nguồn hình thành vốn lưu động bao gồm: 
 Vốn lưu động bổ xung là số vốn doanh nghiệp tự bổ xung từ lợi nhuận, các khoản tiền phải trả nhưng chưa đến hạn như tiền lương, tiền nhà... 
Vốn lưu động do ngân sách cấp: là loại vốn mà doanh nghiệp nhà nước được nhà nước giao quyền sử dụng. 
Vốn liên doanh liên kết: là vốn do doanh nghiệp nhận liên doanh, liên kết với các đơn vị khác. 
Vốn tín dụng: là vốn mà doanh nghiệp vay ngân hàng và các đối tượng khác để kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp cần phải xác định cho mình một cơ cấu vốn lưu động hợp lý hiệu quả. Đặc biệt quan hệ giữa các bộ phận trong vốn lưu động luôn thay đổi nên người quản lý cần phải nghiên cứu để đưa ra một cơ cấu phù hợp với đơn vị mình trong từng thời kỳ, từng giai đoạn..

1.2.1.3. Vai trò của  vốn

Đối với một doanh nghiệp, vốn có vai trò rất quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó vừa là cơ sở để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh lại cũng chính là chỉ tiêu đánh giá kết quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh đó . Bên cạnh đó vốn còn là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và xác lập vị thế của doanh nghiệp trên thương trường. Điều này càng thể hiện rõ trong cơ chế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến máy móc thiết bị đầu tư hiện đại hoá công nghệ... tất cả những yếu tố này muốn đạt được đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn đủ lớn và sử dụng vốn có hiệu quả.
Mặt khác một doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động tiến hành tái sản xuất mở rộng thì sau một chu kỳ kinh doanh vốn của doanh nghiệp phải sinh lời tức là hoạt động kinh doanh phải có lãi đảm bảo vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Điều đó cho thấy vốn là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng phạm vi sản xuất , thâm nhập vào thị trường tiềm năng từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thương trường. 
Nhận thức được vai trò quan trọng như vậy doanh nghiệp cần hết sức thận trọng trong quá trình quản lý và sử dụng vốn. Bắt đầu từ công tác phân loại vốn và tìm các nguồn tài trợ cho phù hợp với yêu cầu về lượng vốn và thời gian sử dụng. Chỉ khi làm tốt công tác này doanh nghiệp mới có thể nghĩ đến vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, mở rộng phạm vi hoạt động, tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 
1.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

1.2.2.1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Mục tiêu đầu tiên và cũng là mục tiêu cuối cùng của một doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh là tối đa hoá lợi nhuận hay nói cách khác là tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm các biện pháp nhằm khai thác và sử dụng một cách triệt để những nguồn lực bên trong và ngoài doanh nghiệp. Chính vì vậy vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phải được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, đó là mục tiêu trung gian tất yếu để đạt được mục tiêu cuối cùng bởi vốn có vai trò mang tính quyết định đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng trước khi thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp cần phải hiểu hiệu quả sử dụng vốn là gì, nó bao gồm những yếu tố nào: 
Nói đến hiệu quả có nghĩa là đề cập đến mối quan hệ giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra, nó bao gồm hai mặt: hiệu quả kinh tế và hiệu qủa xã hội. 
- Hiệu quả kinh tế: Hiệu quả kinh tế của việc thực hiện mỗi nhiệm vụ kinh tế xã hội biểu hiện ở mối tương quan giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Nếu xét về tổng lượng, người ta chỉ thu được hiệu quả kinh tế khi nào kết quả lớn hơn chi phí, chênh lệch giữa hai đại lượng này càng lớn thì hiệu quả kinh tế càng cao và ngược lại. 

- Hiệu qủa xã hội: Mức độ hiệu quả kinh tế cao thu được phản ánh sự cố gắng nỗ lực, trình độ quản lý ở mỗi khâu mỗi cấp trong hệ thống công việc và sự gắn bó của việc giải quyết những yêu cầu và mục tiêu kinh tế với những yêu cầu và mục tiêu chính trị xã hội.
Như vậy, hiệu quả kinh tế đạt được phải có đầy đủ cả hai mặt trên có nghĩa là vừa phải đảm bảo sự có sự chênh lệch giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra đồng thời phải đạt được mục tiêu chính trị xã hội nhất định. 
Thông qua quan điểm tổng quát đã đưa ra ở trên có thể kết luận: 
Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác ,sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi tối đa với chi phí thấp nhất.
Để hiểu rõ hơn về khái niệm này cần phải xem xét một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và chi phí hoạt động của doanh nghiệp: 
Chỉ tiêu phản ánh kết quả có 3 chỉ tiêu: 
Chỉ tiêu lợi nhuận ròng: là chỉ tiêu quan trọng nhất, nó là chỉ tiêu chất 

lượng thể hiện rõ ràng nhất tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh được một phần các chỉ tiêu khác như doanh thu và thu nhập. Khi chỉ tiêu này tăng thì thông thường các chỉ tiêu khác cũng được thực hiện tương đối tốt. Nhưng trong nhiều trường hợp điều này không phải là luôn luôn đúng. 
Chỉ tiêu doanh thu: mang tính chất của chỉ tiêu khối lượng, phản ánh quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên khi xem xét chỉ tiêu này phải luôn so sánh với các chỉ tiêu khác. Đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp mới có thể nhận xét đánh giá chính xác được chỉ tiêu doanh thu là tích cực hay hạn chế, bởi vì rất nhiều doanh nghiệp thực hiện chỉ tiêu doanh thu trong kỳ lớn nhưng chúng ta biết trong nền kinh tế thị trường ngày nay việc kinh doanh thanh toán trước hoặc chậm trả là thường xuyên xảy ra giữa các doanh nghiệp với nhau do đó số tiền thu hồi bán hàng, thu hồi công nợ nhanh trên cơ sở thực hiện doanh thu thì doanh thu mới là thực tế, nếu không chỉ là doanh thu trên danh nghĩa, sau đó trừ đi một khoản chi phí bất thường khác làm giảm doanh thu thực hiện. 
Chỉ tiêu thu nhập: là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ thu nhập của công ty đạt được, tuy nhiên khi xem xét chỉ tiêu này phải căn cứ vào lợi nhuận ròng để lại của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định để xem xét sự phân chia tổng số thu nhập doanh nghiệp để lại đã hợp lý chưa. Thông thường các doanh nghiệp mới hoạt động thì lợi nhuận ròng để lại chiếm một tỷ trọng rất lớn cho đầu tư sản xuất. 
Qua 3 chỉ tiêu trên ta thấy rằng doanh thu thực hiện lớn cũng chưa phản ánh đầy đủ hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, mà nó chỉ phản ánh được quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy ta phải căn cứ vào thu nhập và lợi nhuận ròng để lại doanh nghiệp, so sánh chỉ tiêu này với khoản chi phí đầu vào để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Chỉ tiêu phản ánh chi phí: chi phí cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là vốn sản xuất kinh doanh bao gồm vốn cố định và vốn lưu động. Ngoài ra có thể đánh giá hiệu quả từng bộ phận vốn khác nhau. Vấn đề đặt ra là xác định phạm vi từng loại vốn, bộ phận nào trực tiếp tạo ra doanh thu thì mới trực tiếp tính vào chi phí đầu vào. 
Hiệu quả sử dụng vốn được lượng hoá thông qua hệ thống các chỉ tiêu về khả năng hoạt động, khả năng sinh lời, tốc độ luân chuyển vốn... Nó phản ánh quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh thông qua thước đo tiền tệ hay cụ thể là mối quan hệ giữa kết quả thu được với chi phí bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả thu được càng cao so với chi phí vốn bỏ ra thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao. Do đó doanh nghiệp muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng và tối đa hoá giá trị doanh nghiệp cần phải đặt vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lên hàng đầu. Tuy nhiên nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không phải là một nhiệm vụ đơn giản trước khi tìm ra các giải pháp thực hiện doanh nghiệp cần phải giải quyết được các vấn đề cơ bản sau: 
- Phải khai thác nguồn lực vốn một cách triệt để, không để vốn nhàn rỗi, lãng phí, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm có nghĩa là doanh nghiệp phải xác định được thời điểm bỏ vốn ,quy mô bỏ vốn sao cho đem lại hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. 
- Doanh nghiệp cần phải có chiến lược sản xuất kinh doanh, có kế hoạch quản lý phân bổ sử dụng vốn một cách hợp lý và quan trọng là phải luôn huy động, đầu tư thêm để mở rộng qui mô sản xuất và lĩnh vực hoạt động. 
Đây là những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp ,thực hiện được những yêu cầu trên tức là doanh nghiệp đã tìm ra một nửa trong số các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

1.2.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Hoạt động của doanh nghiệp là hoạt động kinh tế nhằm mang lại lợi nhuận thông qua sản xuất kinh doanh, thành bại của một doanh nghiệp phu thuộc vào nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất là ba yếu tố khả năng cung ứng tích luỹ, đổi mới sử dụng vốn, trình độ quản lý và thị trường. Kinh doanh hiện đại ngày nay là sự tập hợp cả ba thế lực: Nhà kinh doanh, bạn hàng- khách hàng và các nhà khoa học gồm cả nhà làm luật về kinh doanh. Một giáo sư trường Đại Học Harvard cho rằng doanh nghiệp vừa là người bán vừa là người mua. Khi mua họ bị giới hạn bởi nguồn lực tài chính. Ngồn lực tài chính bao giờ cũng có giới hạn, do vậy vấn đề cốt tử là làm sao sử dụng nguồn lực hiệu quả chứ không phải đòi thêm nguồn lực. Khi bán ra họ bị giới hạn bởi nhu cầu sức mua, thị hiếu... Do vậy hàng họ không bán được, khó bán, khó có khả năng tái tạo nguồn lực tài chính ban đầu. Do vậy hoạt động của doanh nghiệp là hoạt động tạo ra và tái tạo lại nguồn lực tài chính là hoạt động quan trọng nhất, đó là nguyên tắc. Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh là một trong những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận,đến quyền lợi đến mục đích cao nhất của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng có nghĩa là nâng cao lợi nhuận, chẳng có một lý do nào để doanh nghiệp có thể từ chối việc làm đó. Như vậy ta có thể nhận thấy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh là một việc làm thiết yếu của bất kỳ một doanh nghiệp nào, người ta không thể từ chối thu một khoản lợi nhuận hay doanh thu nhiều hơn trên một đồng vốn bỏ ra mà ngược lại họ muốn thu ngày càng nhiều từ việc bỏ ra một cùng một lượng vốn ban đầu của mình hay với cùng một lượng tiền thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh như năm trước nhưng năm nay doanh nghiệp phải bỏ ra cho nó một lượng chi phí ít hơn. Có thể tổng quát một số lý do cơ bản, cụ thể làm nên sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như sau: 
Thứ nhất: Do sự tác động của cơ chế mới, cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Kinh tế thị trường theo đuổi một mục đích lớn và cốt yếu là lợi nhuận và lợi nhuận ngày càng cao. Tiền đề của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là vốn, đồng vốn sản xuất kinh doanh phải có khả năng sinh lời mới là vấn đề cốt lõi liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp bởi thiếu vốn thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị "chết", bị ngưng trệ bởi bây giờ không còn có sự cứu trợ của Ngân sách Nhà nước.
Thứ hai: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giờ đây người định đoạt số phận của doanh nghiệp chính là thị trường mà không phải là ai khác, song nhà nước cũng có vai trò nhất định của nó. Nếu sử dụng đồng vốn hiệu quả thì việc đáp ứng nhu cầu thị trường là điều không khó khăn đối với doanh nghiệp nữa.
Thứ ba: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là một nội dung cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay thì điều này càng được khẳng định chắc chắn hơn. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì điều kiện tiên quyết không thể thiếu được là doanh nghiệp phải xem xét vấn đề chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm và phải quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, vấn đề này quyết định lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Tóm lại, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một tất yếu trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt. Nó góp phần nâng cao khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, tăng nhanh tốc độ hoạt động của doanh nghiệp nhằm đem lại cho doanh nghiệp lợi nhuận và lợi nhuận ngày càng cao, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội.

1.2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

- Chỉ tiêu hiệu suất vốn kinh doanh: 

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau một kỳ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. 
	Hiệu suất vốn kinh doanh
	
	        Doanh thu thuần trong kỳ

	
	
	  Tổng số vốn sử dụng b/q trong kỳ


Chỉ tiêu này để phản ánh để thực hiện được một đồng doanh thu thì doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn. Ngược lại với chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, chỉ tiêu này càng nhỏ càng phản ánh trình độ quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả cao hơn. 







Vốn sử dụng bq trong kỳ 
Hàm lượng vốn kinh doanh 
=







Doanh thu thuần trong kỳ 

- Chỉ tiêu hiệu quả vốn kinh doanh 
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp trong kỳ. Hệ số này càng cao thì doanh nghiệp kinh doanh càng phát triển. 
	Hiệu quả về lợi nhuận ròng của vốn kinh doanh
	=
	Lãi thuần trong kỳ

	
	
	Vốn sử dụng b/q kỳ


Chỉ tiêu này thể hiện bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh, nói lên thực trạng một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi hay lỗ. Điều kiện căn bản để các doanh nghiệp tồn tại là chỉ tiêu này phải luôn phát triển theo thời gian hoạt động. 
Tóm lại cả ba chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu tổng hợp chỉ ra một doanh nghiệp trên bình diện chung nhất, nói lên thực trạng của toàn bộ doanh nghiệp về sử dụng vốn.Tuy nhiên các chỉ tiêu này chưa phản ánh được nét riêng biệt về hiệu quả sử dụng vốn của từng bộ phận, điều này sẽ gây khó khăn đến việc tìm ra nguyên nhân xuất phát từ đâu nếu không có các chỉ tiêu hiệu quả cá biệt được áp dụng song song. 

Song song với việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh qua hệ thống các chỉ tiêu chung, các chỉ tiêu cá biệt góp phần phản ánh chính xác, cụ thể các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh. 
-Hiệu suất vốn cố định 
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố định được đầu tư mua sắm và sử dụng tài sản cố định trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. 






Doanh thu thuần trong kỳ 
Hiệu suất vốn cố định = 





Tổng số vốn cố định bq sử dụng trong kỳ 

Để đánh giá chính xác hơn người ta còn sử dụng chỉ tiêu hiệu suất tài sản cố định. Các chỉ tiêu càng lớn càng tốt.

	Hiệu suất tài sản cố định
	=
	Doanh thu thuần trong kỳ

	
	
	Tài sản cố định sử dụng bq trong kỳ


- Hàm lượng vốn cố định: 

Chỉ tiêu này phản ánh số vốn cố định cần thiết để tạo ra một đồng doanh thu trong kỳ. Chỉ tiêu này càng nhỏ càng thể hiện trình độ quản lý và sử dụng tài sản cố định đạt trình độ cao. 






Vốn cố định sử dụng bq trong kỳ 
Hàm lượng vốn cố định = 





       Doanh thu thuần trong kỳ 
- Chỉ tiêu hiệu quả vốn cố định: 
Chỉ tiêu này nói lên một đồng vốn cố định sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng, chỉ tiêu này càng lớn càng tốt. Hiệu quả sử dụng vốn cố định xác định bằng lợi nhuận ròng trong kỳ chia cho vốn cố định sử dụng bình quân trong kỳ. 








Lãi thuần trong kỳ 
Hiệu quả sử dụng vốn cố định = 






   Vốn cố định sử dụng bq trong kỳ 
Tuy nhiên phải lưu ý, khi sử dụng các chỉ tiêu trên thì tất cả các nguồn thu nhập, lợi nhuận, doanh thu, phải là do chính vốn cố định tham gia tạo nên. Cùng với việc phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định qua một vài chỉ tiêu khác như: hệ số sử dụng công suất tài sản cố định. Hệ số hao mòn tài sản cố định: 







       Công suất thực tế 

Hệ số sd công suất TSCĐ 
=





       Công suất thiết kế(C/S kế hoạch) 

Hệ số này chứng minh năng lực hoạt động của máy móc là cao hay thấp. Hệ số này càng cao thì chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng máy móc có hiệu quả so với kế hoạch sử dụng máy móc. 






     Giá trị còn lại của TSCĐ 
Hệ số hao mòn vốn cố định = 





             Nguyên giá của tài sản cố định 
Sau khi kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố định thông qua một loạt các chỉ tiêu, ta xem xét các chỉ tiêu đó sao cho đảm bảo đồng thời về mặt giá trị, đồng nhất các chỉ tiêu giữa các thời kỳ. Thông qua việc phân tích và so sánh chỉ tiêu giữa các thời kỳ, giữa các doanh nghiệp đánh giá được ưu nhược điểm chính của công tác quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp và đề ra phương pháp khắc phục. 

Để đảm bảo cho mỗi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và có hiệu quả thì yêu cầu đặt ra với mỗi doanh nghiệp là phải xác định một lượng vốn lưu động cần thiết để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh.Nếu lượng vốn lưu động nhiều, đáp ứng cho nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đã sử dụng hợp lý vốn hay chưa. 
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một phạm trù rộng bao gồm nhiều tác động. Do vậy mà người ta đặt ra yêu cầu đối với hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả là: 
+ Các chỉ tiêu phản ánh đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trên cả phương diện tổng quát cũng như riêng biệt của từng yếu tố tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. 
+ Các chỉ tiêu phải có sự liên hệ so sánh với nhau và phải tính toán cụ thể, thống nhất. 
- Chỉ tiêu số vòng quay vốn lưu động 
Là chỉ tiêu phản ánh số lần lưu chuyển vốn lưu động trong kỳ. Nó cho biết trong kỳ phân tích vốn lưu động của doanh nghiệp quay được bao nhiêu vòng. Số lần chu chuyển càng nhiều chứng tỏ nguồn vốn lưu động luân chuyển càng nhanh, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mọi doanh nghiệp phải hướng tới tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động để tăng tốc độ kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là một chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động vì thế chỉ tiêu này càng lớn càng tốt. 






         Doanh thu thuần 
Số vòng quay vốn lưu động = 





     Vốn lưu động sử dụng bình quân 
- Chỉ tiêu kỳ luân chuyển 
Chỉ tiêu này được xác định bằng số ngày của kỳ phân tích chia cho số vòng quay của vốn lưu động trong kỳ. 


   Thời gian của kỳ phân tích 
K = 


Số vòng quay của vốn lưu động 
K là số ngày của kỳ luân chuyển. K càng nhỏ càng tốt. Đây là chỉ tiêu nhằm tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động, để đảm bảo nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh. 
Chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động và chỉ tiêu kỳ luân chuyển được gọi là chỉ tiêu hiệu suất vốn lưu động (hay tốc độ chu chuyển vốn lưu động). Đó là sự lặp lại có chu kỳ của sự hoàn vốn. Thời gian của một kỳ luân chuyển gọi là tốc độ chu chuyển, phản ánh trình độ quản lý và sử dụng vốn. 
- Mức đảm nhiệm tài sản lưu động: 






     Tài sản lưu động bình quân trong kỳ 
Mức đảm nhiệm tài sản lưu động = 







Doanh thu thuần 

Chỉ tiêu này phản ánh để có một đồng doanh thu phải có bao nhiêu đồng vốn lưu động. Chỉ tiêu này càng nhỏ càng tốt. 

- Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động là sự so sánh giữa mức lợi nhuận đạt được trong kỳ với vốn lưu động bỏ ra. 







      Lãi thuần trong kỳ 
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động = 






     Vốn lưu động sử dụng bq trong kỳ 
Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của những đồng vốn lưu động bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt. 

1.2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc tổ chức huy động và sử dụng vốn có mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Có tổ chức đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn thì quá trình kinh doanh mới được diễn ra liên tục và thuận lợi, hiệu quả sử dụng vốn mới cao. Ngược lại, nếu sử dụng vốn có hiệu quả thì việc huy động vốn cũng mới được dễ dàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm được những quan hệ này tồn tại một cách tối ưu ta phải xem xét đến các nhân tố ảnh hưởng để có biện pháp tác động, đối phó. 
Trong nền kinh tế thị trường, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn là nguồn vốn bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Việc tổ chức huy động phụ thuộc vào hai nguồn vốn này. Nếu doanh nghiệp khai thác được triệt để nguồn vốn bên trong thì vừa tạo được lượng vốn cung ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, vừa giảm được một khoản chi phí sử dụng vốn do phải đi vay từ bên ngoài, tăng thêm tính tự chủ tài chính cho bản thân doanh nghiệp, đồng thời nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn hiện có, còn nếu tổ chức huy động vốn ở bên ngoài không những đáp ứng kịp thời vốn sản xuât kinh doanh với số lượng lớn mà còn tạo cho doanh nghiệp một cơ cấu vốn linh hoạt. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải biết cân nhắc, xem xét lựa chọn hình thức thu hút vốn thích hợp,nhằm tối thiểu hoá chi phí sử dụng vốn, đấy mới là nhân tố quyết định trực tiếp đến hiệu quả của công tác tổ chức vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Tham gia vào suốt quá trình sản xuất kinh doanh là khi vốn được đưa vào sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình vận động liên tục này, vốn sản xuất kinh doanh chịu tác động của rất nhiều nhân tố khác nhau làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng của nó. Ta có thể xét những nhân tố này theo tiêu thức sau: 
a) Những nhân tố khách quan: 

Kinh tế thị trường là một sự phát triển chung của xã hội nhưng trong nó vẫn có những mặt trái tồn tại và khi cơ chế thị trường mới được một sự linh hoạt, nhậy bén bao nhiêu thì mặt trái của nó lại là những thay đổi liên tục đến chóng mặt giá cả của các loại đồng tiền vì thế mà đồng tiền mất giá nghiêm trọng, lạm phát lại vẫn thường xuyên xảy ra. Điều đó gây ra tình trạng với một lượng tiền như cũ thì không thể tái tạo lại ( hay mua sắm lại) tài sản của doanh nghiệp với quy mô như ban đầu. Như vậy, đương nhiên vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị mất dần 
Khi khoa học kỹ thuật phát triển đến độ đỉnh cao trong thời đại văn minh này như một sự kỳ diệu thì cũng chính điều này làm cho TSCĐ của doanh nghiệp bị hao mòn vô hình rất lớn. Đây là cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho doanh nghiệp bị mất vốn. 
Do những rủi ro trong kinh doanh mà doanh nghiệp thường gặp phải như: thị trường không ổn định, sức mua của thị trường có hạn và một số rủi ro tự nhiên khác như: thiên tai bão lụt hoả hoạn ... làm hư hỏng vật tư, mất mát tài sản của doanh nghiệp. 

b) Những nhân tố chủ quan 
Do trình độ quản lý của doanh nghiệp còn non kém, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài làm cho vốn bị thâm hụt dần sau mỗi chu kỳ sản xuất. Nhân tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nếu trình độ quản lý tốt thì hiệu quả sử dụng vốn cao và ngược lại. 
Lựa chọn phương án đầu tư là một trong những nhân tố cơ bản ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Cụ thể, nếu doanh nghiệp biết nắm bắt thị trường, thị hiếu người tiêu dùng để dựa vào đó đưa ra được phương án đầu tư nhằm tạo ra được những sản phẩm cung ứng rộng rãi trên thị trường, được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận thì sẽ có doanh thu cao, lợi nhuận nhiều, hiệu quả sử dụng vốn vì thế mà tăng lên. Ngược lại nếu phương án đầu tư không tốt, sản phẩm làm ra chất lượng kém không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng thì sẽ không tiêu thụ được hàng hoá, vốn bị ứ đọng là thế, vòng quay vốn bị chậm lại, đó là biểu hiện không tốt về hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Mặt khác chất lượng của việc xác định nhu cầu vốn cũng ảnh hưởng đến tình trạng thừa hoặc thiếu hoặc đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thừa hay thiếu vốn đều là nguyên nhân hay biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn kém hiệu quả, ngược lại, xác định nhu cầu phù hợp với thực tế sử dụng vốn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 
Cơ cấu vốn đầu tư là một nhân tố mang tính chủ quan có tác động trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo nguyên tắc chung, tỷ trọng của các khoản vốn đầu tư cho tài sản đang dùng và sử dụng có ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh phải là cao nhất thì mới là cơ cấu tối ưu. Vốn đầu tư được đầu tư nhiều vào tài sản không cần dùng hay chưa cần dùng thì không những không phát huy được tác dụng mà còn làm hao hụt, mất mát dần làm cho hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh giảm. 
Ý thức trách nhiệm và trình độ của người sử dụng khi sử dụng vốn của doanh nghiệp đặc biệt là vốn lưu động có thể gây sự lãng phí hoặc cũng có thể tiết kiệm được vốn. Điều này thể hiện rõ nét và cụ thể trong quá trình sử dụng vốn để mua sắm vật tư, kỹ thuật không phù hợp với quy trình sản xuất, không đúng chất lượng quy định, không tận dụng hết phế phẩm., phế liệu... nghĩa là hiệu quả sử dụng vốn ở đây không tốt. 
Công tác quản lý trong khâu thanh toán cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua quá trình quản lý những khoản vốn bị chiếm dụng do nợ nần dây dưa khó đòi hay khoản vốn chiếm dụng được... 
Trên đây chỉ là một số nhân tố chủ yếu, cơ bản, đặc trưng nhất ảnh hưởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực tế với muôn vàn sự đổi thay ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải xem xét, nghiên cứu từng nhân tố để hạn chế những hậu quả xấu có thể xảy ra, đồng thời phát huy những tác động tích cực đảm bảo cho công tác tổ chức huy động vốn kịp thời, đầy đủ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
1.3. Ứng dụng thực tế của vấn đề nghiên cứu

Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay là rất cần thiết. Nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Điề này xuất phát từ những lý do chủ yếu sau:

Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định:

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định là đảm bảo với số vốn hiện có tham gia vào sản xuất, thong qua sự tác động của các biện pháp tổ chức và quản lý thích hợp, khai thác một cách triệt để khả năng vốn có của nó để nhanh chóng thu được lợi nhuận. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định có ý nghĩa thúc đẩy vòng quay của vốn và đẩy nhanh nhịp độ đổi mới tài sản cố định theo kịp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, mở rộng kinh doanh mà không cần bỏ thêm vốn đầu tư.

Xuất phát từ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp:

Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu cần phải đạt được của bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tham gia vào hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động kinh doanh, là chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt dộng của doanh nghiệp. Việc thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận là một điều quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được vững chắc. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp cần phải tăng Cường công tác tổ chức quản lý, tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, từ đó mới có thể đạt được lợi nhuận như mong đợi.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của vốn trong kinh doanh:

Vốn cố định thường chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh doanh của doanh nghiệp do đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định cũng làm cho hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp đó tăng lên. Đây chính là mục tiêu cần đạt được của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Xuất phát từ yêu cầu hạch toán kinh doanh được áp dụng trong cơ chế bao cấp chỉ là một yếu tố mang hình thức thì nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải tuân thủ đúng nguyên tắc này thì mới có thể đạt được mục tiêu kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận. Nếu doanh nghiệp không đạt được những yêu cầu này thì doanh nghiệp đó sẽ bị phá sản dù là doanh nghiệp Nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhận.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU TỨ CƯỜNG

2.1. Khái quát về Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Tứ Cường

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Tứ Cường
- Trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp sang hạch toán kinh doanh, Công ty xăng dầu đã từng bước thay đổi tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh. Nhu cầu sử dụng xăng dầu cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng, đặc biệt là khâu bán lẻ khối lượng nhỏ. Trên địa bàn thành phố Hải Dương, nhu cầu này không chỉ đòi hỏi về số lượng và chất lượng xăng dầu mà còn đòi hỏi cả về sự phân bố mạng lưới hợp lý để phục vụ thuận tiện cho người tiêu dùng. Các địa điểm bán lẻ xăng dầu của cửa hàng xăng dầu Hải Dương không chỉ đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của sản xuất và đời sống.

Đầu tháng 5/2000, Công ty xăng dầu khu vực I xây dựng phương án thành lập Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu. Tháng 5/2000, Tổng Công ty xây dựng quyết định thành lập Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực I.

Ngày 1/ 05/ 2000 xí nghiệp chính thức đi vào hoạt động. Văn phòng xí nghiệp đặt ở Số 40 - Quyết Thắng - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên cơ sở quy hoạch phát triển mạng lưới cung ứng xăng dầu khi thị trường xăng dầu xuất hiện sự cạnh tranh, xí nghiệp đã xác định quy mô của các cửa hàng xăng dầu xuất hiện sự cạnh tranh, xí nghiệp đã xác định qui mô của các cửa hàng xăng dầu trong nội thành ở mức độ vừa và nhỏ. Đồng thời mở rộng liên kết với các cơ quan, xí nghiệp để tổ chức thêm nhiều quầy bán lẻ.

Xây dựng các cơ sở vật chất - kỹ thuật là điều kiện phát triển sản xuất – kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu hồi vốn nhanh đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nhất là trong môi trường xăng dầu độc hại. Xí nghiệp đã từng bước khẩn trương sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị chuyên dùng hợp lý, hiện đại. Đồng thời sửa chữa, nâng cấp cửa hàng để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường vô cảnh xung quanh.

Chính vì vậy sản lượng bán lẻ của xí nghiệp ngày càng tăng, năm 2001 tăng 63% so với năm 2000, năm 2002 tăng 76% so với năm 2001. Các mặt hàng kinh doanh của xí nghiệp ngày càng đa dạng không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh xăng dầu mà xí nghiệp còn mở rộng kinh doanh sang cả gas DMN và các dịch vụ khác như dịch vụ rửa xe, dịch vụ thay dầu, bách húa tự chọn… XN dã tổ chức nhiều phương thức bán hàng như: Bán lẻ, bán buôn, bán đại lý, bán tổng đại lý. Những dẫn chứng trên đã phần nào chứng từ xí nghiệp xăng dầu đã và đang phát triển ngày càng lớn mạnh.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của Xí nghiệp Tứ Cường

* Đặc điểm hoạt động kinh doanh:

Theo phân cấp quản lý thì Xí nghiệp Tứ Cường có nhiệm vụ cung ứng tiêu thụ mặt hàng xăng dầu sáng và các sản phẩm hoá dầu nhằm phục vụ và phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, dự trữ quốc gia, dân sinh. 

Xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu có đặc tính là tồn tại ở thể lỏng, tỷ khối nhỏ hơn 1, có hệ số giãn nở cao khi có sự thay đổi về nhiệt độ, dễ bay hơi tạo ra sự hao hụt trong khi nhập, bảo quản và xuất hàng, có tính ăn mòn và điện hoá cao, dễ cháy nổ khi gặp tia lửa, nếu rò rĩ sẽ gây tác hại đến môi trường xung quanh.


Cụ thể, hiện nay Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường đang kinh doanh các mặt hàng sau:


Thứ nhất là các mặt hàng xăng dầu sáng gồm có:


Xăng Mogas 92KC. Trong đó, Mogas là tên viết tắt của cụm từ Motor Gasoline nghĩa là xăng thương mại dùng cho động cơ; 92 là trị số ôc-tan RON của xăng, biểu thị khả năng chống kích nổ của xăng, là % thể tích của izo ốc-tan (C8H18) trong hỗn hợp mẫu thử nghiệm gồm izo ôc-tan và n-heptan (C7H16) được đo bằng khả năng chống kích nổ theo những phương pháp thử nghiệm khác nhau; còn KC là tên viết tắt của không chì, nghĩa là trong xăng không có chì, không có thành phần gây chết máy của động cơ. Loại xăng không chì có RON-92 này thông thường bán trên thị trường theo quy định của Nhà nước có màu xanh. Đây là một dấu hiệu để đánh giá chất lượng, uy tín của mặt hàng xăng.

Mặc dù, hiện nay trên thị trường có các loại xăng không chì là Mogas 90 và mogas 95, xong Xí nghiệp chọn loại xăng trung bình Mogas 92KC để kinh doanh. Bởi vì loại xăng này có chất lượng tốt hơn Mogas 90KC (có màu đỏ) và thấp hơn chút ít so với Mogas 95KC (xăng không màu). Mặt khác, loại xăng này thông dụng với hầu hết các loại xe bình dân chạy trên bàn kinh doanh của Xí nghiệp và của cả các đại lý và tổng đại lý lấy hàng của Xí nghiệp như: Honda Future, Wave, Super Dream, Yamaha Classico, Jupiter, Sirius…. Nếu các loại xe này dùng xăng có phẩm chất thấp thì tốn nhiên liệu và tuổi thọ máy sẽ. Còn nếu dùng xăng Mogas 95KC thì cũng được nhưng vấn đề là tính kinh tế do nó thường đắt hơn Mogas 92KC là 300 - 500đ/lít.


Dầu diesel gồm có diesel 0,05%S và diesel 0,25%S là loại dầu nhiên liệu có tỉ lệ lưu huỳnh là 0,05% và 0,25%. Đây là loại nhiên liệu dùng cho xe tải, tàu thuỷ có trọng tải nhỏ.


Dầu hoả có màu tím, là nhiên liệu dùng làm dung môi hoặc thắp sáng. Mặt hàng này xí nghiệp nhập điều động từ Công ty xăng dầu khu vực I và chuyển thẳng cho khách hàng có nhu cầu tiêu thụ.

Thứ hai là các sản phẩm hoá dầu. Các sản phẩm dầu mỡ nhờn nói chung có thành phần chính là dầu gốc và các phụ gia. Công dụng của dầu mỡ nhờn là bôi trơn, tẩy rửa, làm kín, làm mát,  bảo quản, truyền nhiệt, cách điện … Cụ thể, bao gồm:

Các sản phẩm dầu mỡ nhờn của Petrolimex (ký hiệu là PLC). Các mặt hàng này Xí nghiệp nhập hàng qua xuất di chuyển công ty về. Mặt hàng này nhập chủ yếu của Công ty hoá dầu Petrolimex thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam bao gồm: dầu nhờn cho xe gắn máy (PLC Racer Scooter, PLC Racer SJ, PLC Racer SG, PLC Racer SF, PLC Racer SD, PLC Racer 4T…); dầu nhờn cho xe vận tải (PLC Komat SHD 40&50, PLC Cater CH4, PLC Cater CI4….); dầu nhờn cho xe thương mại (PLC Racer Plus, PLC Racer HP…); dầu nhờn cho các ngành công nghiệp …

Gas và phụ kiện (bếp ga, bình ga, kiêng để bếp…) kinh doanh tại một cửa hàng Gas tại trung tâm kho Đỗ Xá, bao gồm 2 loại gas: Gas công nghiệp loại bình 48Kg và Gas dân dụng loại bình 12kg, 13kg.

Thứ ba là Bảo hiểm xăng dầu PIJCO. Xí nghiệp liên kết với Công ty bảo hiểm xăng dầu bán các sản phẩm bảo hiểm tại hệ thống các cửa hàng trực thuộc và các đại lý bán lẻ. Đó thường là loại bảo hiểm về xe máy, ôtô …

Tóm lại các mặt hàng trên được Xí nghiệp kinh doanh trên thị trường ở khu vực Hà Tây (cũ) thông qua hệ thống bán buôn, bán lẻ và đại lý xăng dầu của Xí Nghiệp. Do số lượng còn ít và mỏng nên gặp cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp tư nhân khác.

* Đặc điểm về tổ chức quản lý:

Hiện nay, bộ máy hoạt động của Xí nghiệp hoạt động theo mô hình trực tuyến - chức năng. Sau đây là sơ đồ bộ máy tổ chức của Xí nghiệp: 



Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường

 (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính)

Theo phân cấp thì chức năng nhiệm vụ của các phòng ban như sau:

Ban Giám đốc: Bao gồm Giám đốc Xí nghiệp và 2 Phó giám đốc, là người giúp việc cho Giám đốc phụ trách về kinh doanh và công việc nội chính của Xí nghiệp.

Các phòng chức năng:

· Phòng kinh doanh: có chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quá trình sản xuất, kinh doanh của Xí nghiệp đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Xí nghiệp về việc thực hiện các chế độ, chính sách quản lý của nhà nước, Tổng công ty, Công ty và Xí nghiệp về kinh doanh.

Bên cạnh đó phòng kinh doanh còn có nhiệm vụ là đảm bảo nguồn hàng, xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm của đơn vị, triển khai kế hoạch khi đã được Công ty duyệt. Phòng kinh doanh phải tiến hành nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị hợp đồng mua bán xăng dầu; Thực hiện cơ chế bán hàng của công ty; Soạn thảo và trình Lãnh đạo Xí nghiệp ký kết các hợp đồng kinh tế với các khách hàng,… 

· Phòng kế toán – tài chính: Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Xí nghiệp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hoạch toán kế toán, quản lý tài chính thống nhất trong toàn Xí nghiệp, quản lý tài sản, hàng hoá, tiền vốn giúp quá trình kinh doanh của Xí nghiệp đạt hiệu quả, theo đúng Pháp luật Nhà nước, quy định cấp trên và các quy định của Xí nghiệp. Nhiệm vụ của Phòng kế toán tài chính là giám sát và phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, lập kế hoạch tài chính theo đúng định hướng, hướng dẫn của cấp trên; kiểm tra giám sát mọi hoạt động tài chính của Xí nghiệp theo quy định của Công ty và Nhà nước; Hướng dẫn các nghiệp vụ thống kê, kế toán cho các cơ sở và các cửa hàng trực thuộc Xí nghiệp, phối hợp với các cơ quan hữu quan ở địa phương thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị.

· Phòng quản lý kỹ thuật: Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong các lĩnh vực về kỹ thuật gồm: Đảm bào cơ sở vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp (đầu tư, xây dựng mới, sửa chữa bảo dưỡng các tài sản cố định, vật tư, nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất); Đảm bảo chất lượng, điều kiện đo lường và quản lý hao hụt hàng hoá; Đảm bào an toàn đo lường về mặt kỹ thuật; Ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh. Phòng kỹ thuật có nhiệm vụ xem xét tình trạng cơ sở vật chất của Xí nghiệp, các chỉ tiêu quy định mức do cấp trên quy định, quy mô kinh doanh của đơn vị và kế hoạch được giao để lập các kế hoạch về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh; Bảo dưỡng sửa chữa kho bể, tuyến ống, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật …

Phòng Tổ chức hành chính: Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Xí nghiệp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác: Tổ chức cán bộ, tiền lương, các chế độ chính sách đối với người lao động, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh tra pháp chế, an toàn vệ sinh lao động, hành chính... Nhiệm vụ chính của phòng là lập kế hoạch lao động, tiền lương, đào tạo và phân phối tiền lương, tiền thưởng hợp lý, trình lãnh đạo Xí nghiệp duyệt để triển khai; Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác của toàn Xí nghiệp; tham mưu cho Giám đốc về công tác quy hoạch cán bộ, mua sắm các thiết bị dụng cụ hành chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo về đời sống về tinh thần, vật chất cũng như sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên.

· Khối cửa hàng: Xí nghiệp có 2cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 1 quầy gas (trước tháng 6/2013). Có nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức hoạt động bán hàng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp trên địa bàn hai huyện Thường Tín, Phú Xuyên và các hành khách vãng lai.

Kho Nam Phong, kho Đỗ Xá - đồng thời là bến xuất Đỗ Xá có nhiệm vụ là nhận xăng dầu từ công ty đầu nguồn, bảo đảm, tồn chứa, cung cấp, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp và một số đơn vị trong ngành, đảm bảo quản lý tốt hàng dự trữ Quốc gia…

· Tổ bảo quản: gồm 06 người có nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các hệ thống trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

· Tổ hoá nghiệm: 05 người có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng xăng dẩu trước khi xuất, trước và sau khi nhập.

Có thể nói việc phân cấp trong bộ máy quản lý của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường rất khoa học. Mô hình đã được sử dụng khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Mỗi phòng ban nhiệm vụ là chuyên trách chức năng nhiệm vụ riêng biệt, không kiêm nghiệm. Tuy nhiên các phòng ban đó lại có quan hệ khăng khít với nhau. Chúng được ví như bộ phận không thể thiếu của cơ thể sống. Sức mạnh của Xí nghiệp phụ thuộc vào sức mạnh của mỗi đơn vị. Chính vì thế mỗi đơn vị phải ý thức được vai trò và nhiệm vụ của mình trong mối quan hệ tổng hoà với các đơn vị khác.
2.1.3. Đặc điểm về tình hình tài chính của Xí nghiệp Tứ Cường

* Đặc điểm về vốn
Cũng giống như bất cứ một doanh nghiệp thương mại nào khác, vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả của hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp hàng năm. Đó bao gồm toàn bộ tài sản cố định và tài sản lưu động mà Xí nghiệp đem vào kinh doanh hàng năm. Khi mới bắt đầu thành lập, Xí nghiệp hoạt động với số vốn ban đầu là 894 triệu đồng. Đến nay trải qua suốt quá trình kinh doanh, số vốn này đã tăng lên hàng chục tỷ đồng.

Bảng 2.1.3 Tổng hợp vốn kinh doanh của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường qua các năm









ĐVT: triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	So sánh

Năm 2012/2011
	So sánh

năm 2013/2012

	
	
	
	
	
	+/-
	%
	+/-
	%

	1
	Vốn lưu động
	10.972
	10.944
	10.775
	-28
	99,74
	-169
	98,46

	2
	Vốn cố định
	10.927
	10.926
	10.049
	-1
	99,99
	-877
	91,97

	3
	Tổng vốn
	21.899
	21.870
	20.824
	-29
	99,87
	-1.046
	95,22


       




(Nguồn: Phòng kế toán – tài chính)

Qua bảng trên ta thấy tổng vốn kinh doanh có chiều hướng giảm dần từ 21.899 triệu đồng (năm 2011) xuống 20.824 triệu đồng (năm 2013).Vốn kinh doanh năm 2012 giảm so với năm 2011 là 29 triệu. Vốn kinh doanh năm 2013 giảm so với năm 2012 là 1.046 triệu. Mặc dù, về giá trị vốn lưu động lớn hơn vốn cố định, song ta thấy tỷ lệ lượng vốn của chúng xấp xỉ nhau. Ví dụ, vốn lưu động năm 2013 chiếm khoảng 52%.

* Đặc điểm về nguồn vốn

Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường là một doanh nghiệp Nhà nước nên nguồn vốn của Xí nghiệp 100% là nguồn vốn Nhà nước. Tương lai cơ cấu nguồn vốn sẽ thay đổi khi Nhà nước đang thực hiện cổ phần hoá và ngành xăng dầu cũng sẽ không ngoại lệ.

2.1.4. Đặc điểm về tổ chức bộ máy trong quản lý tài chính của Xí nghiệp Tứ Cường

Khi mới thành lập Xí nghiệp có khoảng 95 lao động. Qua nhiều năm hoạt động, lao động tại Xí nghiệp ngày càng tăng về cả số lượng và chất lượng. Dưới đây là bảng cơ cấu lao động chính thức tại Xí nghiệp trong một vài năm. 

Bảng 2.1.4: Cơ cấu lao động chính thức của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường










ĐVT: người

	Cơ cấu
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	Sản xuất
	Lao động trực tiếp
	102
	123
	127
	130
	132

	
	Lao động gián tiếp
	38
	22
	21
	20
	23

	Trình độ
	Đại học
	18
	23
	26
	37
	38

	
	Cao đẳng
	37
	42
	50
	56
	62

	
	Trung, sơ cấp
	68
	67
	62
	57
	55

	
	Chưa qua đào tạo
	16
	13
	7
	0
	0

	Độ tuổi
	<30 tuổi
	62
	67
	65
	70
	76

	
	30 – 40 tuổi
	40
	43
	55
	57
	60

	
	>40 tuổi
	38
	35
	28
	23
	19

	Tổng số lao động
	140
	145
	148
	150
	155


Qua bảng ta thấy:

* Về số lượng lao động: ta thấy số lượng lao động tăng lên rõ rệt tại các năm. Ví dự năm 2013 tăng hơn so với năm 2012 là 5 người, tương ứng tỷ lệ tăng là 103,6%; năm 2011 tăng hơn so với năm 2013 là 3 người, tương ứng tỷ lệ tăng là 102,1%; năm 2013 tăng hơn so với năm 2012 là 5 người, tương ứng tỷ lệ tăng là103,3%. Số lượng lao động tăng lên nhanh chóng là do nhu cầu lao động thực tế của Xí nghiệp tăng lên để phục vụ hiệu quả cho việc kinh doanh của Xí nghiệp.

* Về chất lượng lao động : thì được đánh giá thông qua trình độ lao động. Ta thấy số lượng lao động có trình độ đại học ngày một tăng từ 18 người chiếm 13,6% trong tổng lao động năm 2012 lên tới 38 người chiếm 24,5% trong tổng số lao động năm 2013, với tốc độ tăng 211,1%; lao động có trình độ cao đẳng cũng tăng từ 37 người (năm 2012) đến 62 người (năm 2013) tương ứng tăng 167,6%; lao động trung và sơ cấp ngày càng giảm từ 68 người (năm 2012) xuống còn 55 người (năm 2013) tương ứng giảm 19,1% và tới nay không còn lao động chưa qua đào tạo nữa. Nguyên nhân của những thay đổi về cơ cấu lao động trên là do yêu cầu của hiệu quả kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, do nhu cầu khắt khe của khách hàng, do đặc thù của ngành.

* Về độ tuổi lao động: ta thấy đội ngũ lao động tại Xí nghiệp ngày một trẻ hóa ra. Số lượng lao động trên 40 tuổi giảm bớt từ 38 người chiếm 27,1% tổng lao động năm 2012 xuống còn có 19 người chiếm12,3% tổng lao động năm 2013. Số lượng dưới 30 tuổi và từ 30 tuổi đến 40 tuổi thì ngày một tăng. Trong đó, đội ngũ lao động dưới 30 tuổi thì chiếm tỷ lệ lớn nhất từ 44,3% trong tổng số lao động năm 2012 lên tới 49% trong tổng số lao động năm 2013. Lao động từ 30 tuổi đến 40 tuổi (năm 2012) đến 60 người (năm 2013). Như vậy, chính nhân tố trẻ hoá lao động này mà có thể khiến cho môi trường làm việc tai Xí nghiệp được năng động, hiệu quả.

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp Tứ Cường

· Do diễn biến thị trường, nhu cầu thị trưởng, ảnh hưởng nền kinh tế, sự chỉ đạo kinh doanh của ban lãnh đạo, sản lượng nhập và xuất bán cùng sự thay đổi chính sách kinh doanh xăng dầu của Nhà nước, Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam,… mà kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường diễn biến phức tạp. Cụ thể:

Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì năm 2012 tăng 1.247.882 triệu đồng tương ứng 142% so với năm 2011,nguyên nhân là năm 2012 giá bán lẻ biến động theo có chế thị trường giá bán lẻ xăng giao động từ (11.000đ/lít – 19.000đ/lít), diesel (11.000đ/lít – 15.950đ/lít) và cùng với kế hoạch nhập hàng hợp lý đã đảm bảo cho Xí nghiệp có mức doanh thu cao. Năm 2013 giảm đột biến, giảm 2.390.999 triệu đồng tương ứng 19% so với năm 2011 và giảm 3.368.881 triệu đồng tương ứng 13% so với năm 2012. Do tác động của thị trường xăng dầu thế giới có xu hướng tăng trở lại, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng giảm xuống do tác động của suy thoái kinh tế, một số khách hàng đại lý nhập hàng ít một phần họ đã có đủ hàng, một phần họ nhập cả hàng của đối thủ cạnh tranh có giá thấp hơn, công nợ tốt hơn.

Do trong các năm 2011, 2012, 2013 không có các khoản giảm trừ doanh thu nên tổng doanh thu thuần bằng với Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp các dịch vụ.

Do đây là mặt hàng đặc thù nên giá vốn hàng bán phụ thuộc vào giá Tổng công ty, Công ty giao, tình hình giá cả xăng dầu thế giới .Trong ba năm, giá vốn hàng bán cũng diễn biến giống nhu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Hay nói cách khác sự biến động của giá vốn hàng bán quyết định sự biến động của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Cụ thể, giá vốn năm 2012 bằng 142% giá vốn năm 2011, giá vốn năm 2013 bằng 18% giá vốn năm 2011, giá vốn năm 2013 bằng 13% giá vốn năm 2012. Giá vốn giảm do lượng xuất giảm, giá thu mua giảm.

Ta lại thấy lãi gộp của bán hàng và cung cấp dịch vụ nhìn chung có chiều hướng tăng. Năm 2012 tăng 20.776 triệu đồng tương ứng 239% so với năm 2011, năm 2013 tăng 13.367triệu đồng tương ứng 189% so với năm 2011. Nhưng lãi gộp năm 2013 giảm 7.409 triệu đồng tương ứng 79% so với năm 2012.

Về hoạt động tài chính thì doanh thu liên tục tăng từ 13 triệu đồng (2011) lên 159 triệu đồng (2013). Mà chỉ có chi phí hoạt động tài chính năm 2012 cao là 586 triệu đồng, do tình hình lạm phát, chi phí tài chính gia tăng. Ngược lại, thì năm 2013 chi phí này chỉ chiếm có 4% so với năm 2012.

Về chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thì có chiều hướng gia tăng rõ rệt năm sau cao hơn năm trước. Năm 2012 tăng 28% so với năm 2011, năm 2013 tăng 40% so với năm 2011, năm 2013 tăng 9% so với năm 2012. 

Do biến động của doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, doanh thu tài chính, chi phí tài chính khác nhau mà lợi nhuận của Xí nghiệp ở ba năm cũng khác nhau, tăng giảm thất thường. Cụ thể, Lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2011 âm 1.235 triệu đồng, năm 2011 tăng đột biết và cao nhất là 14.685 triệu đồng, năm 2013 thì tụt xuống còn 5.984 triệu đồng.

Bù lại thu nhập khác từ thanh lý tài sản, cho thuê tài sản … có chiều hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt năm 2013 của Xí nghiệp tăng mạnh bằng 39233% của năm 2011 và bằng 8407% của năm 2012. Song chi phí khác này lại tăng giảm khác thường, thấp nhất là năm 2012 có 40 triệu đồng.

 Cuối cùng, do sự biến động của doanh thu, giá vốn, chi phí mà Xí nghiệp có mức lợi nhuận trước thuế khác nhau. Năm 2011, lợi nhuận của Xí nghiệp âm (-1.349), nguyên nhân chủ yếu là do chi phí bán hàng và chi phí tài chính cao hơn hẳn tổng doanh thu. Năm 2012, lợi nhuận là khởi sắc nhất, do doanh thu tăng đột biến, tiết giảm các loại chi phí. Năm 2013, lợi nhuận tụt xuống từ 14.687 triệu đồng (2012) còn 9.402 triệu đồng (2013).

Như vậy, sự biến động doanh thu, lợi nhuận của Xí nghiệp không theo một quy luật nào mà nó phụ thuộc vào chính sách quản lý của Nhà nước, Tổng công ty, công ty, sự biến động về khả năng khai thác và giá cả dầu thô, dầu thành phẩm và tình hình phát triển kinh tế trong nước và thế giới.

Ta có bảng tổng  hợp một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chung:

Bảng 2.2 Tổng hợp một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chung của cả 

3 năm của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường

                                                                          ĐVT: triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	1
	Tổng doanh thu
	triệu đồng
	2.952.016
	4.199.984
	564.685

	2
	Tổng chi phí
	triệu đồng
	2.953.410
	4.185.297
	555.283

	3
	Tổng lợi nhuận 
	triệu đồng
	-1.394
	14.687
	9.402

	4
	Nộp ngân sách nhà nước
	triệu đồng
	24.208
	30.521
	38.233

	5
	Công nợ bình quân tháng
	triệu đồng
	8,42
	7,53
	7,13

	6
	Thu nhập bình quân của CBCNV
	tr. đ/tháng
	2,5
	3,2
	2,9







     (Nguồn: Phòng kế toán – tài chính)

Ngoài tổng doanh thu, chi phí và lợi nhuận như phân tích ở trên thì ta thấy:

Xí nghiệp hàng năm đóng góp vào ngân sách Nhà nước ngày càng tăng năm sau cao hơn năm trước từ 24.208 – 30.521 – 38.233 triệu đồng tương ứng tăng 26% (năm 2012 so với năm 2011) và tăng 58% (năm 2013 so với năm 2011). Điều này chứng tỏ, Xí nghiệp thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tốt.

Về công nợ bình quân hàng tháng trong năm của Xí nghiệp có chiều hướng giảm từ 8,42 – 7,53 – 7,13 triệu đồng tương ứng giảm 11% (năm 2012 so với năm 2011) và giảm 15% (năm 2013 so với năm 2011).

Song thu nhập bình quân của CBCNV của Xí nghiệp thất thường, nhưng nhìn chung là có chiều hướng tăng lên so với năm 2011(2,5 triệu đồng).

2.3. Một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường

2.3.1. Chỉ tiêu về chi phí

a/ Tổng chi phí hàng năm của Xí nghiệp

Bảng 2.3.3.1: Tổng chi phí năm 2011 – 2013 của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường








               ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	
	
	

	Giá vốn hàng bán
	2.937.020 
	4.164.126
	532.654

	CP tài chính
	168
	586
	23

	CP bán hàng và quản lý DN
	16.054
	20.545
	22.493

	CP khác
	168
	40
	113

	Tổng chi phí
	2.953.410
	4.185.297
	555.283


(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh – Phòng kinh doanh)
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Qua bảng và biểu tổng chi phí năm 2011 – 2012 trên ta thấy: hàng năm, Xí nghiệp phải chi cho các khoản chi phí về giá vốn, tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác. Trong đó, chi phí về giá vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó là chi phí bán hàng. Việc tiết giảm đợc các khoản chi phí này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng lợn nhuận.

Ta thấy tổng chi phí cũng như các thành phần diễn biến phức tạp. Tổng chi phí năm 2011 là 2.953.410 triệu đồng, năm 2012 tăng đột ngột lên 4.185.297 triệu đồng do giá nhập hàng tăng cao cùng các khoản chi phí, phụ phí, thuế tăng cao… Đến năm 2013 thì tổng chi phí xuống còn 555.283 triệu đồng.

b/ Hiệu quả sử dụng chi phí trên doanh thu

Ta có:
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Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ chi phí trên doanh thu mà Doanh nghiệp thu về.
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Chỉ tiêu này phản ánh một đồng chi phí bỏ ra hoạt động kinh doanh thu về bao nhiêu đồng doanh thu.

Bảng 2.3.3.2:  Hiệu quả sử dụng chi phí trên doanh thu





                                 ĐVT: triệu đồng,%

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	1
	Tổng chi phí
	Triệu đồng
	2.953.410
	4.185.297
	555.283

	2
	Tổng doanh thu
	Triệu đồng
	2.952.016
	4.199.984
	564.685

	3
	Hiệu quả sử dụng chi phí/ doanh thu = 1/2
	%
	100,05
	99,65
	98,34

	4
	Sức sản xuất của Chi phí = 2/1
	%
	99,95
	100,35
	101,69


 (Nguồn: Tự tổng hợp)

Ta thấy, tỷ lệ chi phí chiếm trong doanh thu của Xí nghiệp hàng năm là rất lớn, năm 2012 là 99,65%, năm 2013 là 98,34%, riêng năm 2011 thì chi phí tăng vượt quá doanh thu 0,05%. Ngược lại sức sản xuất của chi phí tăng lên từ 99,95% (năm 2011) – 100,35% (năm 2012) – 101,69% (năm 2013). Vậy, điều đáng chú ý ở đây là tỷ trọng tổng chi phí trong tổng doanh thu có xu hướng giảm dần theo hướng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

c/ Chi phí bán hàng của từng mặt hàng:

Chi phí bán hàng của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường bao gồm các khoản như: chi phí tiền lượng, chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo quản, chi phí vận chuyên, chi phí bảo hiểm, chi phí đại lý, mô giới, chi phí đào tạo và tuyển dụng, thuế phí và lệ phí …



Bảng 2.3.3.3: Chi phí của từng mặt hàng từ năm 2011 – 2013



             
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	
	triệu đồng
	%
	triệu đồng
	%
	triệu đồng
	%

	1

1
	Chi phí bán hàng
	16.054
	100,00
	20.545
	100,00
	22.493
	100,00

	2
	Xăng dầu
	14.650
	91,25
	15.245
	74,20
	12.789
	56,86

	3

3
	Hoá dầu + gas + bảo hiểm + khác
	1.404
	8,75
	5.300
	25,80
	9.704
	43,14


 





       (Nguồn: Phòng kinh doanh)

Như vậy, ta thấy chi phí bán hàng cho mặt hàng xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí bán hàng của Xí nghiệp hàng năm. Đặc biệt năm 2011, chiếm những 91,25% tổng chi phí bán hàng. Chi phí xăng dầu đựơc tiết giảm về tỷ trọng trong 3 năm qua từ 91,25% (năm 2011) còn 56,86% (năm 2013).

Từ chi phí bán hàng của xăng dầu ta tính được hiệu quả của chi phí này trên tổng sản lượng xuất bán trực tiếp:

Bảng 2.3.3.4: Hiệu quả chi phí kinh doanh xăng dầu sáng trên sản lượng

                                 ĐVT: M3, triệu đồng, đồng/lít

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	1
	Tổng sản lượng xuất bán trực tiếp
	M3
	63.419
	53.490
	51.361

	2
	Tổng chi phí bán hàng
	triệu đồng
	14.650
	15.245
	12.789

	3
	Hiệu quả chi phí trên sản lượng
	đồng/lít
	231
	285
	249








(Nguồn: Phòng kinh doanh)

Ta thấy: tuy sản lượng xuất bán trực tiếp có chiều hướng giảm xuống, song chi phí bán hàng ảnh hưởng của nhiều yếu tố về giá cả nguyên vật liệu, nhân công, lạm phát … mà có mức biết động. Để từ đó ta có chi phí bình quân đồng/lít trong năm của mặt hàng mogas 92 và diesel. Nếu tính theo giá bán lẻ xăng dầu sáng hiện nay (16990 đồng/lít xăng mogas92KC) thì mức chi phí của Xí nghiệp là hợp lý, có hiệu quả cần phải phát huy hơn nữa các biết pháp tiết giảm chi phí kinh doanh.

2.3.2. Chỉ tiêu về lợi nhuận

Ta có:
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Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
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Chỉ tiêu này phản ánh một đồng chi phí bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
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Chỉ tiêu này phản ánh một đồng doanh thu thu về thì có bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Từ các số liệu đã có ở trên ta lập bảng các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường.

Bảng 2.3.4: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của Xí nghiệp





                                 ĐVT: triệu đồng, %

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	1
	Tổng doanh thu
	triệu đồng
	2.952.016
	4.199.984
	564.685

	2
	Tổng chi phí
	triệu đồng
	2.953.410
	4.185.297
	555.283

	3
	Tổng lợi nhuận
	triệu đồng
	-1.394
	14.687
	9.402

	4
	Vốn kinh doanh
	triệu đồng
	21.899
	21.870
	20.824

	5
	Tỷ lệ doanh lợi của vốn kinh doanh = (TLN/VKD)*100
	%
	-6,66
	67,56
	45,50

	6
	Tỷ lệ doanh lợi của chi phí = (TLN/TCP)*100
	%
	-0,05
	0,35
	1,69

	7
	Tỷ lệ doanh lợi của doanh thu = (TLN/TDT)*100
	%
	-0,05
	0,35
	1,66








                         (Nguồn: tự tổng hợp)

Qua bảng ta thấy:


* Về tỷ lệ doanh lợi trên vốn kinh doanh: Do năm 2011, Xí nghiệp kinh doanh lỗ nên mức tỷ lệ doanh lợi trên vốn kinh doanh âm. Năm 2012 là năm Xí nghiệp kinh doanh phát đạt với mức lợi nhuận cao nên tỷ lệ doanh lợi của vốn kinh doanh rất cao, chiếm những 67,56%. Năm 2013 mặc dù vốn kinh doanh có giảm hơn so với năm 2012 là 1.046 triệu đồng, song do kinh doanh khó khăn hơn nên tỷ lệ doanh lợi của vốn kinh doanh của năm chỉ có 45,5%. Như vậy, ta vẫn  thấy rằng Xí nghiệp đang sử dụng hiệu quả đồng vốn kinh doanh, gia tăng lợi nhuận trên đồng vốn bỏ ra.


* Về tỷ lệ doanh lợi của chi phí: Tổng chi phí kinh doanh của các năm có khác nhau song điều đáng chú ý là tỷ lệ doanh lợi của chi phí ngày càng cao hơn. Cụ thể tỷ lệ này ở năm 2011 thì âm, năm 2012 là 0.05% và năm 2013 là 1,69%. Điều này chứng tở Xí nghiệp sử dụng hiệu quả chi phí mà minh bỏ ra, ngày càng thu được lợi nhuận trên đồng chi phí bỏ ra.


* Về tỷ lệ doanh lợi của doanh thu: Tương tự như tỷ lệ doanh lợi trên doanh thu do đặc tính kinh doanh của ngành. Cụ thể, tỷ lệ này là -0,05% (năm 2011), 0,05%(năm 2012), 1,66% (năm 2013). Như vậy, Xí nghiệp cũng đang sử gia tăng lợi nhuận từ những đồng doanh thu của mình.

2.3.3. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn


Ta có:
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Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn kinh doanh bỏ ra thì thu về bao nhiêu đồng doanh thu.
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Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu động thì làm ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.
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Chỉ tiêu này cho biết vốn lưu động quay được bao nhiêu vòng trong kỳ. Nếu số vòng quay càng nhiều càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cao và ngược lại.
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Thời gian của một vòng luận chuyển thể hiện số ngày cần thiết để cho vốn lưu động quay được một vòng. Thời gian càng ngắn thì tốc độ luận chuyển vốn lưu động càng lớn và ngược lại.


Từ các số liệu có được ta lập bảng các chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường.

Bảng 2.3.5: Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường





                         ĐVT: triệu đồng,%, vòng, ngày

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	1
	Tổng doanh thu
	triệu đồng
	2.952.016
	4.199.984
	564.685

	2
	Tổng lợi nhuận
	triệu đồng
	-1.394
	14.687
	9.402

	3
	Vốn kinh doanh
	triệu đồng
	21.899
	21.870
	20.824

	4
	Vốn lưu động
	triệu đồng
	10.972
	10.944
	10.775

	5
	Vốn cố định
	triệu đồng
	10.927
	10.926
	10.049

	6
	Hiệu suất sử dụng VKD = (TDT/ VKD) *100%
	%
	13,480


	19,204


	2,712



	7
	Sức sinh lời của VLĐ = (TLN/ VLĐ)*100%
	%
	-13


	134


	87



	8
	Số vòng quay của VLĐ = TDT/VLĐ
	Vòng
	269


	384


	52



	9
	Số ngày của một vòng luân chuyển = 360/vòng
	ngày
	1,3


	0,9


	6,9











(Nguồn: Tự tổng hợp)

Qua bảng ta thấy:

* Về hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh: Nhìn chung thì một đồng vốn kinh doanh của Xí nghiệp hàng năm đều đem lại những đồng doanh thu. Chỉ có năm 2013, hiệu suất sử dụng vốn thấp nhất, chỉ có 2,712%. Nguyên nhân là do doanh thu của năm sụt giảm mạnh, vốn kinh doanh của giảm. Còn năm 2011 và năm 2012 thì chỉ tiêu này khá cao, đặc biệt năm 2012, chỉ tiêu này là 19,204%. Mặc dù vốn kinh doanh chỉ giảm chút ít, song bù lại có mức doanh thu cao ngất ngưởng.

* Về sức sinh lời của vốn lưu động: Ta thấy, năm 2011, Xí nghiệp chưa sử dụng hiệu quả vốn lưu động làm cho nó thâm vào vốn, không sinh ra đồng lợi nhuận nào mà còn lỗ 13%. Năm 2012 thì 100 đồng vốn lưu động của Xí nghiệp sinh ra thêm 134 đồng lợi nhuận, tượng tự năm 2013 thì 100 đồng vốn lưu động đem ra 87 đồng lợi nhuận. Như vậy, nhìn chung, Xí nghiệp hiên đang sử dụng hiệu quả vốn lưu động của mình.

* Về số vòng quay của vốn lưu động: Đây là số vòng quay của vốn lưu động trong năm của Xí nghiệp. Ta thấy năm 2011 và năm 2012 mức doanh thu có chiều hướng gia tăng mạnh, đột biến trong khi vốn lưu động có xu hướng giảm xuống. Điều này làm cho vốn lưu động năm 2011 và 2012 được quay rất nhiều vòng trong năm tương ứng là 269 vòng và 384 vòng. Chỉ riêng năm 2013 vừa qua, do giảm sút doanh thu mạnh mà vốn lưu động chỉ quay có 87 vòng.

* Về thời gian của một vòng luân chuyển: Trong thời hạn một năm với số vòng quay của vốn lưu động mà ta tính được so ngày của một vòng luân chuyên của vốn lưu động. Ta nhận thấy: năm 2011 và 2012 vốn lưu động sử dụng hiệu quả chỉ mất tương ứng 1,3 ngày và 0,9 ngày cho một vòng quay. Riêng năm 2013 thì vốn lưu động phải mất 6,9 ngày mới quay được một vòng. Điều này đặt ra cho Xí nghiệp muốn tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động thì phải tăng số vòng quay lên, tăng doanh thu, lợi nhuận kinh doanh lên.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

TẠI XÍ NGHIỆP Tứ Cường

3.1. Một số nhận xét về hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp

3.1.1. Những thành tựu

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường đã đạt được những kết quả sau:


Thứ nhất, Xí nghiệp luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới khách hàng của mình. Bằng sự uy tín của mình, 100% khách hàng đã ký hợp đồng với Xí nghiệp năm trước đều tiếp tục ký hợp đồng trong những năm tiếp theo. Đồng thời số lượng khách hàng đại lý đến giao dịch ký kết hợp đồng với Xí nghiệp không ngừng gia tăng.


Thứ hai, Xí nghiệp luôn thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng, số lượng hàng hoá xăng dầu giao cho các khách hàng. Ngoài ra, để thực hiện tốt quy định của Nhà nước trong quản lý kinh doanh xăng dầu, Xí nghiệp đã chuyển các tài liệu về công tác quản lý chất lượng và cung cấp chai mẫu, tem niêm phong cho khách hàng đại lý. Chính điều này nâng cao uy tín chất lượng của chính các tổng đại lý, đại lý, nâng cao thương hiệu của Petrolimex. Bên cạnh đó, Xí nghiệp thực hiện phần mềm “Quản lý thời hạn dung tích xe Sitec, giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy của lái xe”.


Thứ ba, Xí nghiệp luôn đảm bảo cung cấp 100% các đơn hàng đăng ký hợp đồng của khách hàng kể cả thời điểm khó khăn về nguồn hàng, thời điểm giá xăng dầu thế giới lên cao như đầu năm 2012.


Thứ tư, Xí nghiệp luôn thực hiện tốt công tác đầu tư, hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng hàng năm như: đầu tư mới biển hiệu cửa hàng, biển hộp chữ P, trang bị bảo hộ lao động cho người bán hàng tại các cửa hàng của tổng đại lý, đại lý. Xí nghiệp hỗ trợ tư vấn về nghiệp vụ kinh doanh và quản lý xăng dầu với những khách hàng đại lý mới đi vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, tổ chức nghỉ mát cho khách hàng, thăm hỏi khách hàng khi ốm đau, hiếu hỉ...


Thứ năm, Với bộ máy hoạt động năng động và tinh thần đoàn kết của CBCNV, Xí nghiệp càng nhận thức rõ được mục tiêu hướng đi của mình trong từng năm những nhu các mốc thời gian quan trọng. Từ đó mà Xí nghiệp đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, thiết thực, được sự đồng lòng quyết tâm của cả Xí nghiệp từ cán bộ lãnh đạo đến công nhân.


Thứ sáu, là đơn vị trực thuộc Công ty Hà Sơn Bình, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, hàng năm Xí nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công ty, Tổng công ty giao, bên cạnh đó trong các cuộc thi của Công ty và Tổng công ty, Xí nghiệp đều có giải đem về như: cuộc thi người bán hàng giỏi, thi phòng cháy chữa cháy ….


Thứ bẩy, Xí nghiệp trong thời gian qua nhận được danh hiệu Huân chương lao động do Nhà nước trao tặng và các danh hiệu đơn vị bảo đảm an toàn, an ninh của Bộ Công An tỉnh Hải Dương trao tặng …

3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Xí nghiệp còn có một số tồn tại như:


Thứ nhất, nhiều lúc Xí nghiệp chưa thực sự theo sát sự biến động của thị trường, các thông tin nắm được có lúc chưa thống nhất, xác thực. Nguyên nhân là do tình hình giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp khó lường, lượng hàng đảm bảo của dầu mối của Công ty B12 có lúc khó khăn mà Xí nghiêp chưa chủ động đựơc.


Thứ hai, Công tác dự báo, lập kế hoạch chưa sát với tình hình kinh doanh dẫn tới kế hoạch không được đảm bảo. Nguyên nhân do cán bộ lập kế hoạch còn hạn chế trong việc lập kế hoạch theo sát với nhu cầu thị trường với tình hình kinh doanh của Xí nghiệp


Thứ ba, Công tác tư vấn nghiệp vụ cho khách hàng, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân còn hạn chế. Một phần do hạn chế về đội ngũ lao động được đào tạo chuyên môn còn hạn chế, chất lượng còn chưa đồng đều.


Thứ tư, thị trường bán lẻ của Xí nghiệp vẫn chưa được quan tâm đúng mức dẫn tới một số cửa hàng bán lẻ không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các cửa hàng bán lẻ vẫn chưa thực sự tạo được sự khác biệt về uy tín chất lượng, văn hoá phục vụ khách hàng so với các cửa hàng bán lẻ khác.


Thứ năm là do Xí nghiệp có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế, chịu sự chỉ đạo ở cấp trên nên nhiều lúc các chính sách của Nhà nước, Tổng công ty, Công ty được nắm bắt và áp dụng còn hạn chế.

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp

3.2.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường


Nghiên cứu thị trường có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nhu cầu và xu hướng tiêu dùng hàng hoá, các nhân tố tác động đến xu hướng đó. Đặc biệt đối với mặt hàng trọng yếu xăng dầu của quốc gia mà Xí nghiệp xác định là mặt hàng chủ lực của mình. Hơn nữa trong thời gian tới, Chính phủ áp dụng việc kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường thì việc nâng cao và hoàn thiện hơn nữa công tác nghiên cứu thị trường sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh, tính chủ động của Xí nghiệp trong quá trình kinh doanh của mình. Do đó, với Công tác nghiên cứu thị trường, Xí nghiệp cần:


Một là, Xí nghiệp cần nắm bắt kịp thời các chính sách quản lý, quy định, hướng dẫn của Nhà nước về mặt hàng này để có phương án kinh doanh hợp lý.


Hai là, Xí nghiệp cần chủ động nắm bắt thông tin, tình hình biến động của thị trường xăng dầu thế giới về giá cả, tình hình nguồn hàng từ Công ty xăng dầu B12 (đầu mối cung cấp xăng dầu duy nhất) đặc biệt là trong những thời điểm nhạy cảm do biến động kinh tế tài chính vừa qua để Xí nghiệp có kế hoạch, phương án nhập hàng hợp lý có được mức giá vốn với chi phí thấp có thể.


Ba là, Xí nghiệp cần nghiên cứu nhu cầu và biến động nhu cầu của thị trường xăng dầu trong nước nói chung, thị trường xăng dầu trên địa bàn kinh doanh và địa bàn giáp ranh. Qua đó, Xí nghiệp nắm được lượng tiêu thụ của các loại mặt hàng xăng, dầu, gas… mà mình kinh doanh; đánh giá được tổng quan vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường; Xí nghiệp lập được kế hoạch bán hàng của mình chính xác hơn.


Thứ tư, Xí nghiệp nghiên cứu nhu cầu của chính khách hàng của mình thông qua các hợp đồng đã ký với Xí nghiệp, số lượng các hợp đồng đó, tính liên tục, mật độ ký kết các hợp đồng đó theo tháng, quý, năm. Qua đó, Xí nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về khách hàng đối với vấn đề: mặt hàng tiêu thụ, chất lượng mặt hàng, công nợ…. từ đó cũng xác định đâu là khách hàng trọng tâm, tiềm năng của Xí nghiệp mà có các biện pháp hỗ trợ khách hàng của mình nâng cao uy tín Xí nghiệp.

3.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến bán hàng hoá

3.2.2.1. Tăng Cường hoạt động hỗ trợ khách hàng


Khách hàng chủ yếu của Xí nghiệp là các Tổng đại lý, đại lý và bán buôn. Đây chính là lực lượng chính đẩy lượng hàng hoá của Xí nghiệp ra ngoài thị trường, phục vụ sự phát triển kinh tế, an ninh, xã hội trên địa bàn kinh doanh của Xí nghiệp. Chính tầm quan trọng của những khách hàng này đóng góp lớn vào hiệu quả kinh doanh của Xí nghiệp mà Xí nghiệp cần có những biện pháp hỗ trợ những khách hàng của mình như:


Một là, Xí nghiệp tiếp tục hỗ trợ 6 tháng một lần áo đồng phục bảo hộ lao động có in biểu tượng của mình cho các nhân viên.


Hai là, Xí nghiệp thường xuyên rà soát, tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng của mình về việc sắp xếp vị trí cho các bảng tên cửa hàng, hộp chữ “P” - biểu tượng của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, bảng tên sản phẩm, bảng giá, bảng chú ý, bảng hướng dẫn, bảng nội quy …. có khoa học, thuận tiện cho cả người bán hàng và người tiêu dùng.


Ba là, Xí nghiệp có thể tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng việc nhập xuất hàng về các cửa hàng của mình một cách đúng quy trình, giảm hao hụt và các biện pháp dụng cụ kiểm tra chất lượng hàng hoá.


Bốn là, trong một số hoàn cảnh đặc biệt như khách hàng có một chút vấn đề về tài chính, Xí nghiệp có thể kéo dài công nợ của khách hàng hơn quy định nếu có thể.


Những biện pháp hỗ trợ này sẽ tăng sự gắn bó giữa Xí nghiệp và khách hàng. Ngoài ra, nó còn nâng cao uy tín, sự chuyên nghiệp của Xí nghiệp trong con mắt khách hàng.

3.2.2.2. Tăng Cường khâu tiếp thị bán hàng


Trong tương lai, việc kinh doanh xăng dầu sẽ gần hơn với sự biến động của thị trường, cạnh tranh trở lên gay gắt, doanh nghiệp muốn khách hàng biến đến và mua hàng thì phải có các biện pháp tiếp thị, quảng cáo hợp lý, hiệu quả. Vốn xưa nay, việc tiếp thị quảng cáo trong ngành xăng dầu dường như bị lu mờ đi. Xong theo sự phát triển của thị trường, nhu cầu tiêu dùng thì xăng dầu cũng không thể tránh được quy luật thị trường. Do đó, để có vị thế vững chắc hơn nữa trên thị trường của mình, ngay từ bây giờ Xí nghiệp cần có những biện pháp quảng cáo tiếp thị như:


Một là, Xí nghiệp giới thiệu cho khách hàng của mình biết về mình như các thông tin về lịch sử phát triển, những thành tựu đạt được, sứ mệnh và triết lý kinh doanh …..


Hai là, Xí nghiệp có các văn bản giới thiệu sản phẩm cho khách hàng về tên sản phẩm, đặc tính vật lý và hoá học của nó, các tiêu chuẩn chất lượng đối với từng loại hàng, giá bán và các vấn đề liên quan để tạo sự tin cậy cho khách hàng khi mua sản phẩm của Xí nghiệp.


Ba là, Xí nghiệp cũng nên thi thoảng tổ chức khuyến mại các mặt hàng của mình và có các thông tin nhanh chóng, chính xác đến khách hàng của mình. Ví dụ như: với loại dầu mỡ nhờn rời, lon, chai loại này thì khi mua bao nhiêu kg, lon, chai thì được giảm giá bao nhiêu phần trăm trong giá thành hay được thưởng thùng bia…trong những dịp lễ, tết, hoặc khi lượng tiêu dùng các loại mặt hàng này tăng trong một số thời điểm trong năm.


Bốn là, khi có mặt hàng mới, phương thức bán hàng mới, Xí nghiệp cũng nên cử người đi học rồi về đào tạo lại cho nhân viên bán hàng ở các. Ví dụ như, đợt phát hành thẻ FLEXIcard – bán xăng dầu qua thẻ sẽ được giảm giá hơn so với phương thức mua hàng bình thường và có các cơ hội trúng các giải thưởng lớn. 

3.2.2.3. Xây dựng nâng cao văn hoá bán hàng


Mỗi một doanh nghiệp đều có vũ khí cạnh tranh riêng của mình theo đặc thù của từng ngành và mặt hàng kinh doanh. Xong văn hoá trong bán hàng luôn luôn là một vũ khí cạnh tranh hiệu quả. Bởi nó không chỉ nâng cao nghiệp vụ bán hàng của nhân viên, nâng cao uy tín và sự tin cậy trong con mắt của khách hàng mà còn từng bước xây dựng bản sắc văn hoá doanh nghiệp. Đối với Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường, khách hàng vừa là những người bán buôn vừa là những người tiêu dùng hàng này trên địa bàn. Xí nghiệp nên đề ra các biện pháp xây dựng văn hoá bán hàng của mình như:


* Đối với khách hàng là các Tổng đại lý, đại lý và bán buôn:


Một là, Xí nghiệp xuất cho khách hàng đủ về số lượng, đúng về chất lượng đúng như hợp đồng đã ký, đảm bảo cung cấp hàng trong mọi tình huống.


Hai là, khi có sự điều chỉnh về giá và chi phí trong những trường hợp đặc biệt thì Xí nghiệp cần thông báo kịp thời cho khách hàng của mình được biết.


Ba là, khi có các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua với khối lượng lớn thì Xí nghiệp cần thông báo nhanh chóng, chính xác cho khách hàng của mình biết.


Bốn là, hàng năm, Xí nghiệp tiếp tục mở hội nghị khách hàng, tri ân với khách hàng truyền thống của mình để tạo sự gắn bó hơn nữa giữa Xí nghiệp với khách hàng.


* Đối với khách hàng là người dân - người tiêu dùng trực tiếp từ các cửa hàng trực thuộc.


Một là, hệ thống cửa hàng phải được tổ chức khoa học, đồng bộ về các vị trí của các cột bơm, tên các bảng, biểu, nội quy ….tạo sự thuận tiện cho cả người bán hàng và người tiêu dùng. Đặc biệt là bảng chỉ dẫn chú ý các con số 000 trên cột bơm, bảng giá từng mặt hàng.


Hai là, thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên về cách thức bơm, bán hàng cho khách hàng nhanh, đủ số lượng và đúng về chất lượng với thái độ niềm nở, vui vẻ. Nhân viên cần tránh các trường hợp bơm thiếu hàng, không đúng chất lượng, thái độ cao có.


Ba là, trang phục bán hàng phải chỉnh tề, đúng kiểu mẫu của ngành thống nhất trên toàn hệ thống cửa hàng.


Bốn là, nếu khách hàng có không hiểu vấn đề gì nếu thuộc phạm vi có thể giải quyết được thì nhanh chóng tư vấn, giải thích, xử lý khéo léo để khách hàng có được ấn tượng về phong cách phục vụ của công nhân Xí nghiệp.


Năm là, thời gian phục vụ khách hàng của Xí nghiệp là 24/24, lúc nào cũng đảm bảo cung cấp hàng cho người tiêu dùng đặc biệt trong những ngày lễ, tết, không để tình trạng cháy hàng, hết hàng xẩy ra.


Sáu là, vào các thời điểm nhạy cảm – khi có sự thay đổi về giá bán các mặt hàng theo quy định của Nhà nước thì các cửa hàng trước thời điểm đó vẫn phục vụ khách hàng bình thường với mức giá trước, không được đóng cửa, nói hết hàng để gom hàng. Khi có quyết định tăng hay giảm giá từ thời điểm nào cũng phải có bảng biểu ghi rõ ràng, nếu có khách hàng hỏi thì nhân viên cũng phải niềm nở trả lời cho khách biết.

3.2.2.4. Quy hoạch và phát triển mạng lưới bán lẻ


Như phân tích trên thì ta thấy sản lượng bán lẻ có chiều hướng gia tăng qua các năm. Điều này chứng tỏ lĩnh vực bán lẻ của Xí nghiệp gia tăng. Đây cũng là một xu thế chung cho tất cả các đơn vị bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Do vậy, Xí nghiệp muốn hệ thống bán lẻ của mình ngày càng phát triển hơn nữa thì cần xây dựng đề án quy hoạch và phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu. Nội dung đề án có thể là:


Một là, Xí nghiệp nên rà soát lại hệ thống bán lẻ của mình hiện tại về vị trí thương mại, sản lượng tiêu thụ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, về quy mô cửa hàng, về cách thức bài trí cửa hàng …Từ đó, Xí nghiệp nhân xét xem cửa hàng xăng dầu nào có tiềm năng phát triển nhất.


Hai là, Xí nghiệp nên xây dựng mức chuẩn cho các cửa hàng bán lẻ của mình thông nhất về cánh bài trí cửa hàng, trang thiết bị, thái độ phục vụ nhiệt tình với chuyên môn nghiệp vụ bán hàng cao…


Ba là, Xí nghiệp nên đánh giá sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện tại của mình so với các đối thủ cạnh tranh – các đại lý bán lẻ khác để thấy được điểm mạnh yếu của mình mà có các biện pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm.


Bốn là, Xí nghiệp có thể mở thêm các cửa hàng bán lẻ của mình ở các vị trí kinh doanh mới. Song để có được một cửa hàng bán lẻ phát triển được, Xí nghiệp phải đánh giá được xu hướng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu tại khu vực đó gia tăng, vị trí đặt cửa hàng tại các trục đường chính, thuận tiện xe cộ đi lại, đông xe…
3.2.2.5. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật


Cơ sở vật chất là một trong những nhân tố phản ánh năng lực của Doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh về khả năng sử dụng, tận dụng tối đa và hiệu quả các trang thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh của mình. Do đó, Xí nghiệp nên đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của mình như:


Thứ nhất, Xí nghiệp nên đánh giá việc sử dụng các trang thiết bị ở kho như khu bể chứa, nhà kho, bến bãi, công cụ dụng cụ phòng cháy chữa cháy…. để đánh giá được thời hạn sử dụng của chùng để có các biện pháp đầu tư nâng cấp.


Thứ hai, Xí nghiệp đầu tư đầy đủ các trang thiết bị làm việc như các thiết bị, máy móc văn phòng, các trang thiết bị cần thiết ở các cửa hàng trực thuộc như: hệ thống cột bơm, mái phao hiện đại.


Thứ ba, đối với các thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hàng hoá như thiết bị kiểm nghiệm hàng hoá, hệ thống giàn xuất, bể chứa, ống dẫn dầu…. Xí nghiệp nên chú ý đầu tư nâng cấp thường xuyên.

3.2.2.6. Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên


Một doanh nghiẹp muốn thành công và phát triển thì cần rất nhiều yếu tố gồm tiền, tài sản, máy móc, thiết bị, công nhân viên, nguyên vật liệu…. Trong số đó, những con người làm việc trong tổ chức đó là nhân tố quan trọng mang tính quyết định đến sự thành bại của tổ chức đó hiện tại và tương lai. Chính vì vậy, vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp càng cần phải chú trọng. Nhận thức được điều quan trọng này, Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường nên:


Thứ nhất, hàng năm, hàng quý, Xí nghiệp nên xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo công nhân viên của mình với các hình thức thiết thực, hiệu quả. Các chương trình nên hướng với các nội dung liên quan đến đặc tính vật hoá và công dụng của các mặt hàng, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến trực tiếp công việc hàng ngày, tính văn minh lịch sự, tinh thần trách nhiệm trong khi làm việc.


Xí nghiệp khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên của mình tham gia tích cực các chương trình đào tạo của Tổng công ty, Công ty đề ra như chương trình: “Người bán hàng giỏi”, “Thi phòng cháy chữa cháy”, hưởng ứng các phong trào “Xuất nhập nhanh, quản lý tốt, an toàn tuyệt đối”, phong trào xây dựng hình mẫu người lao động Petrolimex theo tiêu chí “Trách nhiệm – Tri thức – Văn minh”, “Thi đua là lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, sản xuất kinh doanh giỏi”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ...


Thứ hai, Xí nghiệp nên xây dựng Quỹ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Quỹ này hỗ trợ cho các chương trình đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công nhân viên, trích các khoản khen thưởng cho các thành tích đạt được và các ý tưởng sáng tạo thiết thực trong quá trình đào tạo và làm việc của công nhân viên trong toàn Xí nghiệp phù hợp với vị trí công tác.


Thứ ba, đối với cán bộ cấp cao, Xí nghiệp có thể cử các cán bộ đi học tập để có được các kiến thức chuyên sâu hơn về nghiệp vụ của mình. Hoặc đối với các công nhân bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ có thể áp dụng hình thức đào tạo tại hiện trường - tức là nhân viên lâu năm, giầu kinh nghiệm bán hàng sẽ trực tiếp đào tạo thêm cho các nhân viên mới vào làm.


Thứ tư, Xí nghiệp cũng nên trẻ hoá đội ngũ lao động của mình thông qua việc tuyển dụng và đãi ngộ các cán bộ trẻ, tài năng, tuy nhiên vẫn có chế độ thoả đáng cho các cán bộ gắn bó lâu năm với Xí nghiệp. Việc sắp xếp, tuyển dụng lao động theo hướng chuyên môn hoá cao, phát huy hiệu quả của từng bộ phận. Đổi mới công tác trả lương gắn với năng suất chất lượng công việc.

3.2.3 Giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh

Chi phí luôn là một vấn đề đối với bất cứ doanh nghiệp nào muốn kinh doanh có hiệu quả. Đối với một doanh nghiệp thương mại như Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường thì Chi phí kinh doanh lớn nhất là chi phí mua hàng và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Do vậy, tiết giảm ch phí trong hoạt động kinh doanh là một bài toán thường trực của Xí nghiệp để có thể kinh doanh hiệu quả. Vì vậy, Xí nghiệp cần: 

Một là, giảm chi phí mua hàng: Đây là khoản chi phí lớn nhất. Xí nghiệp nên mở rộng làm ăn, tạo uy tín với các nhà cung ứng để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu có chất lượng đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam với giá cả mua đầu vào hợp lý với sự biến động của thị trường, thuận tiện trong thanh toán.

Hai là, giảm chi phí bảo quản: Do đặc tính của mặt hàng mà Xí nghiệp cần tối thiểu hoá chi phí bảo quản thông qua việc cân đối lượng nhập với quy mô kho bến bãi bảo quản không để tình trạng thừa thiếu tránh lãng phí, tận dụng có hiệu quả tối đa công suất máy móc, kho bãi, áp dụng khoa học công nghệ bảo quản hợp lý để đảm bảo chất lượng hàng hoá, nâng cao trình độ nghiệp vụ của các công nhân viên kho vận.

Ba là, giảm chi phí hao hụt hàng hoá: Do đặc tính hoá học của mặt hàng xăng dầu mà không thể tránh khỏi sự hao hụt trong các khâu nhập, xuất, bảo quản. Mà nếu hao hụt quá định mức sẽ làm cho giá vốn hàng hoá tăng lên và ngược lại. Do đó, giảm hao hụt hàng hoá là giảm được giá vốn hàng hoá, nâng cao doanh thu bán hàng. Vì vậy, Xí nghiệp cần xác định chính xác khối lượng hàng trong tất cả các khâu nhập, xuất, bảo quản cùng với hao hụt định mức trong các khâu đó, đồng thời có các biện pháp giảm sự hao hụt đó như: các trang thiết bị phải được tiêu chuẩn hoá, thực hiện các nghiệp vụ nhập - bảo quản - xuất đúng quy trình, nâng cao trình độ của công nhân nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công nhân viên, có các hình thức khen thưởng cho các ý tưởng biện pháp giảm thiểu hao hụt hàng hoá…..

Bốn là, về công nợ: Quản lý tốt công nợ khách hành, điều hành mềm dẻo, linh hoạt trên cơ sở đảm bảo định mức công nợ theo hợp đồng và định mức công nợ tối đa, kịp thời nộp chuyển tiền về Tổng công ty nhằm giảm tối đa lãi công nợ vượt định mức.

Năm là, Xử lý kịp thời các tài sản, vật tư cần thanh lý, công nợ để thu hồi vốn cho Xí nghiệp. Cắt giảm các khoản chi phí tiếp khách, khánh thành … không hợp lý. 

Sáu là, Xí nghiệp nên rà soát và điều chỉnh lại khâu xuất nhập hàng một cách hợp lý. Tính toán lại đơn giá cước vận chuyển theo từng giai đoạn thời kỳ và có chính sách đăng ký hợp đồng vận tải hợp lý.

Bẩy là, Sắp xếp bố trí lại lao động tại các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị cơ sở đặc biệt là tại các cửa hàng xăng dầu trên nguyên tắc định biên Công ty và quy định của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam tại công văn số 2008 và 839 về việc sử dụng tiết kiệm và nâng cao năng suất lao động.

Tóm lại, Xí nghiệp cần xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát lại các phương án khoán phí chi phí kinh doanh đến từng khoản mục và định mức chi phí để điều chỉnh kịp thời, hợp lý các khâu, các bộ phận, các phòng ban nghiệp vụ, các kho, các cửa hàng nhằm phục vụ tốt nhất hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị Xí nghiệp. Như:
3.2.4 Sắp xếp nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc


Do tính chất của mặt hàng này phải vận chuyển xa, tới các đại lý ở xa, nên có rất nhiều ôtô Xí téc đến nhận hàng vào các buổi sáng là chủ yếu. Hiện nay tại Xí nghiệp, thời gian làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 12h, biểu chiều từ 1h đến 16h30. Để cung cấp kịp thời hàng hoá cho khách hàng, đồng thời giúp cho công nhân viên Xí nghiệp có tâm lý thoải mái hơn thì Xí nghiệp nên xếp thời gian làm việc, sáng từ 7h15 đến 11h45, chìêu từ 1h15 đến 16h45.

3.3. Một số kiến nghị đối với nhà nước

Ngành kinh doanh xăng dầu đang dần chuyển sang cơ chế kinh doanh mới – kinh doanh theo cơ chế thị trường. Chính vì vậy, để có được môi trường kinh doanh bình đẳng, các cơ quan Nhà nước nên:

Một là, đảm bảo bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, hạn chế việc gian lận thương mại gây ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.

Hai là, đảm bảo thực hiện nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của chính phủ” về kinh doanh xăng dầu” quy định về “quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu” của quyết định số 1505/2003/QĐ BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của BTM. Và quyết định số 11/2011-BTM ngày 22 tháng 05 năm 2013 của BTM “về vệc sử đổi bổ sung một số quyết định số  1505/2003/QĐ BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của BTM; Quyết định số 84 /2013/NĐ-CP.

Ba là nhà nước tạo hành lang pháp lý về các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cũng như các hộ sản xuất sử dụng nhiều xăng dầu ( than, điện, xi măng, thép,…) có điều kiện áp dụng cơ chế “ phòng ngừa rủi ro giá dầu” thông qua phương thức mua bán xăng dầu phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm ổn định đầu vào của sản xuất, bình ổn thị trường trong nước trước biến động của xăng dầu thế giới.

Bốn là ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc” quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn” hợp lý hiệu quả tạo thuận lợi cho việc kinh doanh của xí nghiệp và các doanh nghiệp khác.

KẾT LUẬN

Xăng dầu là mặt hàng quốc gia, thiết yếu đối với đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng. Với vị trí là mặt hàng được bình ổn của Nhà nước, song xăng dầu vẫn là một loại hàng hoá như bao hàng hoá khác trên thị trường, cũng có những quy luật vận động, cơ chế vận hàng. Việc kinh doanh mặt hàng này lại càng trở lên quan trọng. Xí nghiệp xăng dầu Tứ Cường hàng năm đảm bảo cung cấp các mặt hàng xăng dầu cho TP Hải Dương, cùng các tỉnh lân cận thông qua hệ thống cửa hàng trực thuôc và hệ thống bán buôn, bán lẻ xăng dầu của Xí nghiệp. Hiện Xí nghiệp là một doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh mặt hàng trọng yếu của quốc gia. Xí nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi cơ chế kinh doanh đó là ngày càng thị trường hoá xăng dầu và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức. Trước những cơ hội và thách thức cũng như những điểm mạnh yếu của Xí nghiệp đã được nhận định. Chính vì thế vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh của Xí nghiệp càng cần phải được coi trọng và nhanh chóng triển khai các biện pháp thực hiện.

Do thời gian thực tập ngắn và năng lực của bản thân em có hạn nên đề tài nghiện cứu còn nhiều thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô và sự đóng góp ý kiến của các bạn đọc.
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